KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026
MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI, LỚP LỚP 5-6 TUỔI C
TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỌ 1
	STT
	Tên mục tiêu
	Mục tiêu giáo dục
	Chủ đề thực hiện
	Đánh giá cuối độ tuổi
	Nội dung – Hoạt động giáo dục

	
	
	
	Trường mầm non bé yêu
	Bản thân
	Gia đình + Ngày NGVN
	Bé biết bao nhiêu nghề
	Động vật quanh bé
	Thế giới thực vật
	Giao thông
	Nước và các hiện tượng tự nhiên
	Quê hương - Bác Hồ - Trường tiểu học
	
	

	I. Giáo dục phát triển thể chất

	a) Phát triển vận động

	1. Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	1
	MT1
	Trẻ thực hiện thuần thục các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              1. Khởi động: Cô cho trẻ nghe theo nhạc ra sân xếp hàng. Đi, chạy các kiểu, khởi động các khớp theo hiệu lệnh.

2. Trọng động: 

+ Hô hấp: Hít vào thở ra

+ Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, sang 2 bên.

+ Lưng: Quay người sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa về phía sau, sang ngang

*Động tác bật: Bật tách- khép chân

3. Hồi tĩnh: Thả lỏng, điều hòa, đi nhẹ nhàng vào lớp.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Cô ân cần niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào cô giáo, chào ông bà bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định.

1. Khởi động: Cô cho trẻ nghe theo nhạc ra sân xếp hàng, khởi động các khớp, kết hợp đi, chạy các kiểu theo hiệu lệnh của cô

2. Trọng động: 2lx8n

+ Hô hấp: Gà gáy, thổi nơ

+ Tay: Đưa 2 tay ra phía trước sang ngang

+ Bụng: Đứng cúi người về phía trước ngón tay chạm chân. 

+ Chân: Đưa ra trước, đưa sang ngang

+ Bật: tiến về trước

3. Hồi tĩnh: Thả lỏng, điều hòa, đi nhẹ nhàng vào lớp.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Tập thể dục buổi sáng theo nhạc của trường. (Tập với  nơ)

1. Khởi động:Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường.(Mỗi động tác 2lx 8n) 

   - Động tác hô hấp: Thổi nơ

   - Động tác tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, sang hai bên

   - Động tác bụng: Quay sang trái, sang phải

   - Động tác chân: Đưa chân ra trước khuỵu gối

   - Động tác bật: Bật tách- khép chân

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Tập thể dục buổi sáng theo nhạc của trường. (Tập với  gậy)

1. Khởi động:Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường.(Mỗi động tác 2lx 8n) 

   - Động tác hô hấp: Thổi bong bóng

   - Động tác tay: Hai tay đưa ra phía trước, lên cao

   - Động tác bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải

   - Động tác chân: Đưa chân ra trước khuỵu gối

   - Động tác bật: Bật chụm tách chân

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Tập thể dục buổi sáng theo nhạc của trường. (Tập với  gậy)

1. Khởi động: Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: (Mỗi động tác 2lx 8n) 

- Động tác hô hấp: Thổi vòng

- Động tác tay: Co duỗi từng tay kết hợp kiễng chân

- Động tác bụng: Quay sang trái, sang phải

- Động tác chân: Đưa chân ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.

- Động tác bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau

3. Hồi tĩnh: Tổ chức cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Tập thể dục buổi sáng theo nhạc của trường. (Tập với  vòng)

1. Khởi động:Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường.(Mỗi động tác 4lx 8n) 

   - Động tác hô hấp: Thổi vòng

   - Động tác tay: Hai tay đưa ra phía trước, gập sau gáy

   - Động tác bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải

   - Động tác chân: Đưa chân ra trước khuỵu gối

   - Động tác bật: Bật chụm tách chân

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Tập thể dục buổi sáng theo nhạc của trường. (Tập với vòng)

1. Khởi động: Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. (Mỗi động tác 4lx 8n) 

   - Động tác hô hấp: Đưa vòng lên miệng nghiêng qua bên phải và hít thở.

   - Động tác tay: Hai tay đưa lên cao gập sau gáy

   - Động tác bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải

   - Động tác chân: Đưa chân ra trước khuỵu gối

   - Động tác bật: Bật tách- khép chân

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Tập thể dục buổi sáng theo nhạc của trường. (Tập với  nơ)

1. Khởi động:Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường.(Mỗi động tác 4lx 8n) 

   - Động tác hô hấp: Hít thở

   - Động tác tay: Hai tay đưa ra phía trước, lên cao

   - Động tác bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải

   - Động tác chân: Đưa chân ra trước khuỵu gối

   - Động tác bật: Bật tiến về trước

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Tập thể dục buổi sáng theo nhạc của trường. (Tập với gậy)

1. Khởi động: Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. (Mỗi động tác 4lx 8n) 

   - Động tác hô hấp: Nghiêng qua bên phải và hít thở.

   - Động tác tay: Hai tay đưa lên cao, ra trước

   - Động tác bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải

   - Động tác chân: Đưa chân ra trước khuỵu gối

   - Động tác bật: Bật tách- khép chân

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Khởi động: Đi, chạy các kiểu khác nhau theo hiệu lệnh của cô. (Tập với vòng)

- Trọng động: Tập theo nhạc, mỗi động tác tập 4l x 8n

   + Hô hấp : Thổi bóng bay 

   + Tay   : Đưa tay ra phía trước, đưa lên cao. 

   + Bụng : Đứng cúi gập người về phía trước, tay chạm ngón chân.

   + Chân : Hai tay đưa lên cao nhón chân, khuỵu gối tay gập sau gáy

   + Bật    : Bật chân trước chân sau 

  - Hồi tĩnh: Đi vung tay hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              1. Khởi động: Tổ chức cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy khác nhau

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. Mỗi động tác  4l x 8n  (Tập với gậy)

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra

+ ĐT tay: Đưa hai tay ra phía trước, sang ngang

+ ĐT bụng: Đứng quay người sang 2 bên

+ ĐT chân: Nâng cao chân, gập gối

3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              1. Khởi động: Tổ chức cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy khác nhau

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. Mỗi động tác  4l x 8n  (Tập với gậy)

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra

+ ĐT tay: Đưa hai tay ra phía trước, sang ngang

+ ĐT bụng: Đứng quay người sang 2 bên

+ ĐT chân: Nâng cao chân, gập gối

+ ĐT  bật: Bật luân phiên chân trước chân sau

3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Tập thể dục buổi sáng theo nhạc của trường. (Tập với vòng)

1. Khởi động: Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. (Mỗi động tác 2lx 8n) 

   - Động tác hô hấp: Thổi vòng

   - Động tác tay: Hai tay đưa lên cao gập sau gáy

   - Động tác bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải

   - Động tác chân: Đưa chân ra trước khuỵu gối

   - Động tác bật: Bật tách- khép chân

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Tập thể dục buổi sáng theo nhạc của trường. (Tập với  gậy)

1. Khởi động:Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường.(Mỗi động tác 4lx 8n) 

   - Động tác hô hấp: Hít thở

   - Động tác tay: Hai tay đưa ra phía trước, gập sau gáy

   - Động tác bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải

   - Động tác chân: Đưa chân ra trước khuỵu gối

   - Động tác bật: Bật chụm tách chân

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Tập thể dục buổi sáng theo nhạc của trường. (Tập với  nơ)

1. Khởi động:Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. (Mỗi động tác 4lx 8n) 

   - Động tác hô hấp: Hít thở

   - Động tác tay: Hai tay đưa ra phía trước, lên cao

   - Động tác bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải

   - Động tác chân: Đưa chân ra trước khuỵu gối

   - Động tác bật: Bật tiến về trước

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Tập thể dục buổi sáng theo nhạc của trường. (Tập với vòng)

1. Khởi động: Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. (Mỗi động tác 4lx 8n) 

   - Động tác hô hấp: Nghiêng qua bên phải và hít thở.

   - Động tác tay: Hai tay đưa lên cao, ra trước

   - Động tác bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải

   - Động tác chân: Đưa từng chân ra các phía.

   - Động tác bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              1. Khởi động: Tổ chức cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân theo nhạc. 

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. (Mỗi động tác 4lx 8n) (Tập với  vòng)

- Động tác hô hấp: làm còi tàu tu...tu...

- Động tác tay: Hai tay đưa lên cao, sang hai bên

- Động tác bụng: Nghiêng người sang 2 bên.

- Động tác chân: Đưa chân ra trước, ra sau

- Động tác bật: Bật chụm tách chân

3. Hồi tĩnh: Tổ chức cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              1. Khởi động: Tổ chức cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân theo nhạc. 

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. ( Mỗi động tác 4lx 8n) (Tập với  gậy)

- Động tác hô hấp: Làm còi tàu tu...tu...

- Động tác tay: Hai tay đưa lên cao, sang hai bên

- Động tác bụng: Nghiêng người sang 2 bên.

- Động tác chân: Đưa chân ra trước, ra sau

- Động tác bật: Bật chụm tách chân

3. Hồi tĩnh: Tổ chức cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              1. Khởi động: Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. (Mỗi động tác 4lx 8n) (Tập với  gậy)

- Động tác hô hấp: Làm máy bay ù...ù...

- Động tác tay: 2 tay đưa ra trước, lên cao

- Động tác bụng: Nghiêng người sang 2 bên.

- Động tác chân: Đứng, lần lượt từng chân co duỗi chân

- Động tác bật: Bật tiến về trước

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              1. Khởi động: Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. (Mỗi động tác 4lx 8n) (Tập với vòng)

- Động tác hô hấp: Hít vào thở ra

- Động tác tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước

- Động tác bụng: Quay người sang hai bên

- Động tác chân: Đưa chân ra trước, sang ngang

- Động tác bật: Bật tách- khép chân

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Tập thể dục buổi sáng theo nhạc của trường. (Tập với vòng)

1. Khởi động: Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. (Mỗi động tác 4lx 8n) 

   - Động tác hô hấp: Thổi vòng

   - Động tác tay: Hai tay đưa lên cao gập sau gáy


   - Động tác bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải

   - Động tác chân: Đưa chân ra trước khuỵu gối

   - Động tác bật: Bật tách- khép chân

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              1. Khởi động:Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. (Mỗi động tác 4lx 8n) 

   - Động tác hô hấp: Nghiêng qua bên phải và hít thở.

   - Động tác tay: Hai tay đưa lên cao, ra trước

   - Động tác bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải

   - Động tác chân: Đưa từng chân ra các phía.

   - Động tác bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              1. Khởi động: Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường.(Mỗi động tác 4lx 8n) 

   - Động tác hô hấp: Hít thở

   - Động tác tay: Hai tay đưa ra phía trước, gập sau gáy

   - Động tác bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải

   - Động tác chân: Đưa chân ra trước khuỵu gối

   - Động tác bật: Bật chụm tách chân

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              1. Khởi động: Tổ chức cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường.(Mỗi động tác 4lx 8n) 

   - Động tác hô hấp: Hít thở

   - Động tác tay: Hai tay đưa ra phía trước, lên cao

   - Động tác bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải

   - Động tác chân: Đưa chân ra trước khuỵu gối

   - Động tác bật: Bật tiến về trước

3. Hồi tĩnh: Đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              1. Khởi động: Tổ chức cho các cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân theo nhạc.

       2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. ( Mỗi động tác 4lx 8n) (Tập với  nơ)

    - Động tác hô hấp: thổi nơ

       - Động tác tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước   

        - Động tác bụng: Quay người sang hai bên

        - Động tác chân: Đưa chân ra trước, sang ngang

        - Động tác bật: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về phía trước, một chân về phía sau.

        3. Hồi tĩnh: Tổ chức cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              1. Khởi động: Tổ chức cho các cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân theo nhạc.

        2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. ( Mỗi động tác 4lx 8n) (Tập với  vòng)

     - Động tác hô hấp: thổi vòng

       - Động tác tay: Hai tay đưa lên cao, sang hai bên    

        - Động tác bụng: Nghiêng người sang 2 bên.  

        - Động tác chân: Đưa chân ra trước, ra sau        

        - Động tác bật: Bật chụm tách chân      

        3. Hồi tĩnh: Tổ chức đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              1. Khởi động: Tổ chức các cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân theo nhạc.

        2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. ( Mỗi động tác 4lx 8n) (Tập với  gậy)

        - Động tác hô hấp: Thổi gậy.

       - Động tác tay: 2 tay đưa ra trước, lên cao        

        - Động tác bụng: Nghiêng người sang 2 bên.    

        - Động tác chân: Đứng, lần lượt từng chân co duỗi chân        

        - Động tác bật: Bật chụm tách chân        

        3. Hồi tĩnh: Tổ chức đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              1. Khởi động: Tổ chức cho các cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân theo nhạc.

2. Trọng động: Tập theo nhạc của trường. (Mỗi động tác 4lx 8n) (Tập với  nơ)

- Động tác hô hấp: Thổi nơ

- Động tác tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước

- Động tác bụng: Quay người sang hai bên

- Động tác chân: Đưa chân ra trước, sang ngang

- Động tác bật: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về phía trước, một chân về phía sau.

3. Hồi tĩnh: Tổ chức cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng.                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Động tác hô hấp: Hít vào, thở ra

- Động tác Tay: 

+ Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiểng chân)

+ Co và duỗi từng tay kết hợp kiểng chân

+ Đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao

- Động tác Lưng, bụng, lườn: 

     + Ngửa người ra sau, kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải sang trái.

    + Quay sang trái, sang phải, kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.

    + Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.

- Động tác Chân:

    + Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau

    +  Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang

    + Nhảy lên đưa 1 chân về trước, 1 chân về sau

- Động tác Bật: Tại chỗ, tiến về trước, bật tách khép chân, luân phiên chân trước chân sau                                                                                                                                                      
	

	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	2
	MT2
	Trẻ thực hiện đúng và giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện các vận động đi.
	☆
	☆
	☆
	☆
	
	
	✓
	
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              ĐI BẰNG MÉP NGOÀI BÀN CHÂN                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              ĐI NỐI BÀN CHÂN TIẾN LÙI                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              ĐI TRÊN VÁN KÊ DỐC                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              ĐỨNG 1 CHÂN VÀ GIỮ THĂNG BẰNG TRONG 10 GIÂY                                                                                                                                                      

Thể dục:
                                                                                                                                                              2.1: Đi bằng mép ngoài bàn chân. Đi khuỵu gối. 

2.2: Đi trên dây (dây đặt dưới sàn), đi trên ván kê dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,3m.

2.3: Đi trên ghế thể dục, đầu đội vật.

2.4: Đứng 1 chân và giữ thăng bằng trong 10 giây.

2.5: Đi nối bàn chân tiến, lùi.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              ĐI TRÊN ĐƯỜNG DÂY ĐẶT TRÊN SÀN                                                                                                                                                      
	

	3
	MT3
	Trẻ kiểm soát và thực hiện được các vận động chạy khác nhau.
	
	
	☆
	
	
	✓
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              CHẠY  THAY ĐỔI TỐC ĐỘ THEO HIỆU LỆNH                                                                                                                                                      

Thể dục:
                                                                                                                                                              3.1: Chạy 18m trong 10 giây. 

3.2: Chạy thay đổi tốc độ/hướng theo hiệu lệnh.

3.3: Chạy liên tục 150m.                                                                                                                                                      
	

	4
	MT4
	Trẻ biết phối hợp tay chân khi thực hiện các vận động bò, trườn.
	
	
	
	☆
	
	☆
	
	☆
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              TRƯỜN KẾT HỢP TRÈO QUA GHẾ DÀI 1,5M X 30CM                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BÒ BẰNG BÀN CHÂN, BÀN TAY 4-5 M                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BÒ CHUI QUA ỐNG DÀI 1,5M X 0,6M                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ:

+Trời nắng trời mưa.

+ Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

Thể dục:
                                                                                                                                                              4.1: Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5m. 

4.2: Bò dích dắc qua 7 điểm. 

4.3: Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m. 

4.4: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.                                                                                                                                                      
	

	5
	MT5
	Trẻ biết bật nhẹ nhàng bằng mũi chân liên tục vào các vòng.
	☆
	
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	Hoạt động Steam:
                                                                                                                                                              BẬT LIÊN TỤC QUA 5 Ô                                                                                                                                                      

Thể dục:
                                                                                                                                                              - Bật liên tục vào vòng                                                                                                                                                      
	

	6
	MT6
	Trẻ thực hiện được vận động bật tách khép chân qua 7 ô.
	
	
	
	
	☆
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              BẬt TÁCH chân, KHÉP CHÂN QUA 7 Ô                                                                                                                                                      

Thể dục:
                                                                                                                                                              - Bật tách – khép chân qua 7 ô.                                                                                                                                                      
	

	7
	MT7
	Trẻ bật được qua vật cản cao 15-20cm.
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              BẬT QUA VẬT CẢN CAO 20CM                                                                                                                                                      

Thể dục:
                                                                                                                                                              - Bật qua vật cản cao 15-20cm.                                                                                                                                                      
	

	8
	MT8
	Trẻ bật nhảy được từ trên cao 40cm - 45 cm xuống đất.
	
	
	
	☆
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              BẬT, NHẢY TỪ ĐỘ CAO 40 – 45 CM                                                                                                                                                      

Thể dục:
                                                                                                                                                              - Bật - nhảy từ trên cao xuống (40-45 cm)                                                                                                                                                      
	

	9
	MT9
	Trẻ bật xa được 40 -50cm.
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              BẬT XA 40 - 50 CM                                                                                                                                                      

Thể dục:
                                                                                                                                                              - Bật xa 40 -50 cm                                                                                                                                                      
	

	10
	MT10
	Trẻ nhảy lò cò được 5m một cách liên tục, giữ thăng bằng khi nhảy.
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              NHẢY LÒ CÒ 5M                                                                                                                                                      

Thể dục:
                                                                                                                                                              - Nhảy lò cò 5m.                                                                                                                                                      
	

	11
	MT11
	Trẻ tung và bắt được bóng bằng 2 tay.
	☆
	
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              TUNG VÀ BẮT BÓNG BẰNG HAI TAY                                                                                                                                                      

Thể dục:
                                                                                                                                                              - Tung bóng lên cao và bắt bóng                                                                                                                                                      
	

	12
	MT12
	Trẻ biết chuyền và bắt bóng qua đầu, qua chân.
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	Thể dục:
                                                                                                                                                              - Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              CHUYỀN BÓNG QUA CHÂN                                                                                                                                                      
	

	13
	MT13
	Trẻ biết tung, đập và bắt được bóng tại chỗ
	
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              TUNG BÓNG LÊN CAO VÀ BẮT BÓNG                                                                                                                                                      

Thể dục:
                                                                                                                                                              - Tung, đập bắt bóng tại chổ                                                                                                                                                      
	

	14
	MT14
	Trẻ thực hiện được động tác đi và đập bắt bóng.
	
	
	
	
	☆
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              đi và đập bóng                                                                                                                                                      

Thể dục:
                                                                                                                                                              Trẻ thực hiện được động tác đi và đập bắt bóng.                                                                                                                                                      
	

	15
	MT15
	Trẻ biết ném và bắt bóng cho người đối diện trong khoảng cách 4m.
	
	
	✓
	
	
	
	
	☆
	
	☆
	                                                                                                                                                              NÉM VÀ BẮT BÓNG CHO NGƯỜI ĐỐI DIỆN                                                                                                                                                      

Thể dục:
                                                                                                                                                              - Ném và bắt bóng cho người đối diện (khoảng cách 4m)                                                                                                                                                      
	

	16
	MT16
	Trẻ biết trèo lên và xuống được 7 gióng thang
	
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              TRÈO LÊN XUỐNG 7 GIÓNG THANG                                                                                                                                                      

Thể dục:
                                                                                                                                                              - Trèo lên xuống 7 gióng thang (Hoặc: Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5 m so với mặt đất)                                                                                                                                                      
	

	17
	MT17
	Trẻ biết phối hợp tay mắt khi thực hiện các vận động ném
	
	
	
	
	☆
	
	
	☆
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              gấp quạt giấy                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              NÉM XA BẰNG 2 TAY                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              NÉM TRÚNG ĐÍCH ĐỨNG BẰNG 2 TAY                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              NÉM VÀ BẮT BÓNG CHO NGƯỜI ĐỐI DIỆN                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ:

+ Ném còn

+ Kéo cưa lừa xẻ

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ:

+ Ném vòng cổ chai

+ Chi chi chành chành

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

Thể dục:
                                                                                                                                                              17.1: Ném xa bằng 1 tay 

17.2: Ném xa bằng 2 

17.3: Ném trúng đích ngang bằng 1 tay 

17.4: Ném trúng đích đứng bằng 2 tay                                                                                                                                                      
	

	18
	MT18
	Trẻ tích cực tham gia vào các trò chơi phát triển  nhóm cơ và hệ hô hấp.
	
	☆
	✓
	☆
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	☆
	                                                                                                                                                              - TCVĐ: Truyền tin; cướp cờ

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Trò chơi: Kết bạn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Hướng dẫn trò chơi “Bịt mắt bắt dê”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ: Cáo và Thỏ

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TC

+ Lộn cầu vồng.

+ Kết bạn.

- Chơi tự chọn.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TC

+ Tìm bạn 

+ Chi chi chành chành

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              *Gieo hạt cải 

- TC: Ai nhanh hơn,

chồng nụ chồng hoa

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TC: Chuyển thóc, dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TC: Chạy tiếp sức, dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TC: 

+ Nhảy bao bố

+ Bóng bay

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCCL

+ Kéo co

+ Ô ăn quan

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCCL

+  Chuyền bóng 

+ Kéo cưa lừa xẻ

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCCL

+ Cướp cờ

+  Chi chi chành chành

- Chơi tự chọn.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCCL

+ Cáo ơi ngủ à

+ Bóng bay

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCCL 

+ Bánh xe quay

+ Lộn cầu vồng.

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TC: Ai nhanh hơn,

Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              trò chơi “Thả đĩa ba ba”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Hướng dẫn trò chơi “Bịt mắt bắt dê”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ: Đuổi hình bắt chữ

 Lộn cầu vồng

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ: 

Bịt mắt bắt dê. Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - T/C con vật  dưới nước

- TCVĐ 

+ Tạo dáng.

+ Ô tô và chim sẻ.

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ 

+ Mèo đuổi chuột.

+ Bắt bướm

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ

+ Gắp cua

+ Tạo dáng

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * TCVĐ:

- Bịt mắt bắt dê.

Tạo dáng con vật

*Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Hướng dẫn trò chơi: Đua ngựa                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * TC

- Chuyền quả 

- Đổi khăn

* Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCCL

+ Chồng nụ chồng hoa

+ Lộn cầu vồng.

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Bé vui học toán

TCCL

+  Tìm quả cho cây 

+ Kéo cưa lừa xẻ

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              -Quan sát thời tiết

-TCVĐ: Đội nào nhanh nhất chi chi chành chành

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              -TCVĐ: Chuyển quà,  Cáo và Thỏ

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ: Gõ mõ đố vui, 

-- Lộn cầu vồng

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Tưới nước cho hoa

-TCVĐ: Ném còn, Dung dăng dung dẻ - Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - QS hoa mùa xuân

-TCVĐ: Đổ nước vào chai, Bỏ lá

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ: 

- Lộn cầu vồng.

- Kéo co

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ: Về đúng vườn; - Lộn cầu vồng

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Trò chơi “Ném vòng”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Quan sát xe ô tô trước trường

- TCVĐ

+ Người tài xế giỏi

+ Dung dăng dung dẻ.

- Chơi tự chọn.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ

+ Ôtô về bến 

+ Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự chọn.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Trò chơi: “Chuyển hàng về kho”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - QS biển báo chỉ dẫn – biển báo cấm

+ Người tài xế giỏi. Lộn cầu vồng.

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Vẽ máy bay trên sàn

+ Thuyền vào bến

+ Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự chọn.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Làm máy bay từ giấy

+ Đua thuyền

+ Trời nắng trời mư


- Chơi tự chọn.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ

+ Bánh xe quay.    

+ Kéo cưa lừa xẻ

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * TC: Ném vòng cổ chai.

- Bịp mắt bắt dê

* Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * TC: Đổ nước vào chai

- Lộn cầu vồng.

* Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * TC: Trời nắng trời mưa

- Dung dăng dung

 dẻ.

* Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * TC: Sấm chớp, Bịt mắt bắt dê

* Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * TC: Kéo co.  trời nắng trời mưa.

* Chơi tự do.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * TC

- Sấm chớp

- Đổi khăn

* Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ: Lá và gió,

lộn cầu vồng

- Chơi tự do.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * TC: Chuyền nước, lộn cầu vồng

* Chơi tự do.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ:

+ Ném bóng vào rổ

+ Ô ăn quan

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Quan sát thời tiết

- TCVĐ:  

+ Đua thuyền

+ Bóng bay

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ:

+ Ai nhanh hơn

+  Chi chi chành chành

- Chơi tự do.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TN “Núi lửa phun trào”

-TCVĐ: 

+ Về đúng bến

+ Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ:

+ Nhảy qua suối nhỏ.

+ Chim bay, cò bay.

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ:

+ Đua thuyền trên cạn

+ Ô ăn quan

- Chơi tự do.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - In hình lá cây “Lá cờ tổ quốc”

- TCVĐ:

+ Cướp cờ

+ Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ:

+ Kéo co

+ Kéo cưa lừa xẻ

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              HDTC “Chùm nụm”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TCVĐ:

+ Ai nhanh hơn

+ Bóng bay

- Chơi TC                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Vẽ trường tiểu học trên sân trường

- TCVĐ:

+ Truyền tin

+ Ô ăn quan

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Bé làm hướng dẫn viên

- TCVĐ:

+ Mèo đuổi chuột

+ Rồng rắn

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Chơi ở góc cát nước

- TCVĐ:

+ Cướp cờ

+ Gieo hạt

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Trò chơi vận động.

- Trò chơi dân gian.                                                                                                                                                      
	

	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay - mắt

	19
	MT19
	Trẻ thực hiện thành thạo các vận động uốn ngón tay, bàn tay, cổ tay, gập, mở các ngón tay
	
	☆
	✓
	
	
	✓
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              tạo hình các chữ cái                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Nặn đồ dùng trong gia đình                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Tập viết số điện thoại bố, mẹ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Nhặt lá cây cắt thành ngôi nhà

- TC

+ Kéo cưa lừa xẻ.

+ Về đúng nhà.

- Chơi tự chọn.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Nặn đồ dùng trong gia đình                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Chơi uốn ngón tay, bàn tay, xoay cổ tay 

- Gập, mở lần lượt từng ngón tay.                                                                                                                                                      
	

	20
	MT20
	Trẻ thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay- mắt để vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số.
	☆
	✓
	
	☆
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	☆
	                                                                                                                                                              BLNT "NƯớc ép ổi"                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Tập viết tên của trẻ.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              làm vở chữ cái                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Viết các chữ số trên cát

- TCVĐ: Tay nhúc nhích

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              làm vở chữ cái                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Sử dụng các hình khối để ghép

- TCCL

+  Chạy tiếp sức 

+ Gieo hạt

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Làm vở chữ cái                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Vẽ các con vật nuôi khu cát, nước                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Viết các chữ số trên cát  

-TCVĐ:Tay nhúc nhích, Kéo co

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Tập viết chữ h, k góc cát, màu

- TCVĐ

+ Người tài xế giỏi.

+ Lộn cầu vồng.

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Vẽ tàu thuyền trên sàn

- TCVĐ

+ Bánh xe quay

+ Kéo co

- Chơi tự chọn.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              làm vở chữ cái                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Làm vở chữ cái trang 24, 26                                                                                                                                                      

Hoạt động làm quen chữ viết:
                                                                                                                                                              - Tô, đỗ chữ cái

- Vẽ hình bé thích

- Sao chép chữ cái, chữ số                                                                                                                                                      
	

	21
	MT21
	Trẻ thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay- mắt để cắt theo đường viền các hình vẽ
	
	
	
	
	✓
	
	☆
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Tập viết, cắt số 9 

+ Người tài xế giỏi

+ Trời nắng trời mưa

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Cắt theo đường vòng cung các hình.

- Cắt dán làm album hình.

- Cắt theo ý thích                                                                                                                                                      
	

	22
	MT22
	Trẻ thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay- mắt để xếp chồng 12-15 khối gỗ, lắp ghép các hình.
	☆
	
	
	
	
	
	✓
	
	✓
	☆
	                                                                                                                                                              - Góc phân vai: Gia đình, nấu ăn, cô giáo, bán hàng, 

bác sỹ,….

- Góc xây dựng: Lắp ráp, xếp lớp học, hàng rào, cổng trường mầm non

- Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh của lớp

- Góc âm nhạc Hát, vận động các bài hát về trường mầm non, về trung thu

- nghệ thuật:  Làm đồ chơi theo chủ đề bằng các nguyên vật liệu phế thải, trang trí rèm cửa lớp .

- Góc thư viện: Xem tranh ảnh về trường mầm non, Xem tranh ảnh về trung thu, làm album về trường học an toàn.

 - Góc học tập: Đếm các nhóm đối tượng trong lớp theo khả năng của trẻ.

+ Tìm các nhóm đồ chơi xung quanh lớp đếm và nói số lượng. Chơi lô tô về số lượng trong phạm vi 5

+ Nối, tô số 5, nhóm đối tượng có số lượng 5 trong vở toán

+ Trang trí chữ số bằng hột hạt,...                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Góc xây dựng: Xây sân bay (xây hàng rào, phòng vé, nhà để xe, đường băng.....).

- Góc phân vai: Gia đình (nấu ăn, đi chợ...), bác sĩ (khám bệnh), bán hàng ( bán bánh kẹo, nước giải khát, vé máy bay, quà lưu niệm...)

- Góc Tạo hình: Vẽ máy bay, cắt dán khinh khí cầu, gấp máy bay … Hoàn thành tranh chủ đề PTGT cùng cô.  

- Góc âm nhạc: Hát múa, vận động VTTTTC các bài hát trong chủ đề: Anh phi công ơi, Những lá thuyền ước mơ, đi đường em nhớ...

- Góc học tập: 

+ Toán: Thực hiện vở toán 

+ LQCC: Sao chép chữ h, k, p, q. Tô màu chữ h, k, p, q rỗng…

+ KPKH: Nối PTGT phù hợp với nơi hoạt động, chơi với các PTGT...

- Góc thư viện: Làm album về chủ đề PTGT. Xem sách, tập kể chuyện theo tranh

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước, thí nhiệm vật chìm, nổi, thả thuyền.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Xếp thuyền từ hột hạt

+ Thuyền vào bến

+ Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự chọn.                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Xếp nhà, đường đi

- Lắp ghép hình theo ý thích 

- Xếp các khối gỗ tạo thành các sản phẩm theo chủ điểm                                                                                                                                                      
	

	23
	MT23
	Trẻ thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay- mắt để ghép và dán hình theo mẫu
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              GẤP MÁY BAY                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Ghép các mảnh rời tạo thành hình ảnh theo mẫu.

- Dán hình vào vị trí cho sẵn 

- Dán tạo bức tranh chủ điểm                                                                                                                                                      
	

	24
	MT24
	Trẻ tự mặc và cởi quần ào, cài cởi cúc, cài quai dép, xâu dây giày, kéo khóa phéc mơ tuya…
	
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Thực hiện thay quần áo                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Tự cài cởi cúc. Cài quai dép 

- Tự mặc và cởi được áo. 

- Phéc mơ tuya.                                                                                                                                                      
	

	25
	MT25
	Trẻ thực hiện thành thạo các hoạt động xâu, luồn, buộc dây.
	
	☆
	
	
	✓
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Đan nong mốt

- TCVĐ : Những chú ếch con, tập tầm vông

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Nhặt lá rụng làm con trâu

- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng.

 Bắt vịt con

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Xâu, luồn, buộc dây                                                                                                                                                      
	

	b) Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	1. Biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	26
	MT26
	Trẻ biết lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm.
	
	
	☆
	
	
	
	
	
	✓
	☆
	                                                                                                                                                              - Trò chuyện về các nhóm thực phẩm

- Trẻ lấy và xếp nệm gối trước khi đi ngủ.                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá..

- Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả…

- Thực phẩm giàu chất béo: dầu, mở…

- Thực phẩm giàu chất bột đường: gạo, bánh mì…                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * Hoạt động góc:

- Góc bán hàng, nấu ăn DDSK: Nhận biết phân loại 4 nhóm thực phẩm.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về 4 nhóm thực phẩm

- Nhóm tạo hình: Vẽ tô màu một số loại thực phẩm                                                                                                                                                      
	

	27
	MT27
	Trẻ nói được tên một số món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản.
	✓
	☆
	✓
	☆
	☆
	☆
	✓
	✓
	✓
	☆
	                                                                                                                                                              BTLNT: Ép cà rốt                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT :Nước ép thơm                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT "Nước ép ổi"                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BLNT "NƯớc ép ổi"                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Xem hình ảnh video về những hình ảnh về cách chế biến các món ăn đơn giản.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT: Ép cà rốt                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT: Bóc vỏ quýt                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BLNT "Nước ép ổi"                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BLNT "Nước ép cam"                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT "Nước cam vắt"                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT "Bánh mì sanwich"                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BLNT "Nước ép lê"                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT: Bóc vỏ quýt                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - BTLNT: Xếp đĩa thanh long                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT: Nước ép ổi                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT: “Nước ép lê”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trẻ thực hiện kỹ năng rửa tay trước khi ăn, nhận biết  mùi vị thức ăn, phân biệt được các loại thức ăn, nhận biết chất dinh dưỡng có trong thức ăn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT “Nước ép cam”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT: Nước ép dưa hấu                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT "Nước ép lê"                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT: Nước ép ổi                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNL: Nước ép ổi                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT: Nước ép dưa hấu                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - BTLNT: Nước cam ép                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT 

Bóc vỏ chuối                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNL: Nước ép ổi                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT: Nước ép dưa hấu                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT 

Nước ép lê                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - BTLNT: Nước cam ép                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT “Nước   ép cà rốt”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT "Nước ép thơm"                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT "Nước ép lê"                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BTLNT "Nước ép táo"                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Một số món ăn hàng ngày: canh, thịt kho….

- Dạng chế biến: Rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán…; gạo có thể nấu cơm, nấu cháo…                                                                                                                                                      

Hoạt động chiều:
                                                                                                                                                              Xem hình ảnh video về những hình ảnh về cách chế biến các món ăn đơn giản.                                                                                                                                                      
	

	28
	MT28
	Trẻ nhận biết sự liên quan giữa ăn uống và bệnh tật.
	
	
	
	
	☆
	☆
	✓
	
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              - Rèn kỹ năng xếp gối trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy, xúc nước muối sau khi ngủ dậy

- TRò chuyện về các nguy cơ trong ăn uống                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trẻ rửa tay, lau mặt đúng kỹ thuật, phân biệt được các loại thức ăn, nhận biết chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Rèn luyện trẻ kỹ năng tự chải đầu, thay quần áo,                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Xem phim “Đồ ngọt có tốt cho sức khỏe?”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Trẻ biết sự liên quan giữa ăn uống và các bệnh tật                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trẻ biết sự liên quan giưa ăn uống và bệnh tật

- Trẻ cất và xếp nệm gối khi đi ngủ dậy gọn gàng, đẹp mắt.                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Biết ăn đa dạng các loại thức ăn, ăn chín, uống sôi để khỏe mạnh.

- Uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ăn ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.                                                                                                                                                      
	

	2. Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	29
	MT29
	Trẻ thực hiện một số việc đơn giảntự phục vụ trong sinh hoạt.
	☆
	✓
	
	
	
	✓
	
	✓
	✓
	☆
	                                                                                                                                                              - Trẻ biết tự chào cô, chào bố, mẹ (ông, bà, anh chị), vui vẻ đến lớp.

- Trẻ biết cất đồ vào đúng ngăn tủ. Trẻ có cảm giác được yêu thương khi đến lớp. 

Trẻ chơi các góc chơi: phân vai, xây dựng, thư viện, lắp ghép.... cho trẻ chơi theo ý thích.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trẻ biết mời cô và bạn

- Giáo dục sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Trò chuyện về sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật.

- Giữ gìn cơ thể sạch sẽ.

- Thay quần áo khi bị bẩn, ướt                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Trò chuyện không uống nước lã khi đánh răng, rửa mặt

- Tự thay quần áo khi bị ướt                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trẻ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

- Trẻ đánh răng sạch sẽ sau khi ăn xong.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trẻ rửa tay sạch sẽ trước khi ăn

- Trẻ cất và xếp nệm gối khi đi ngủ dậy gọn gàng, đẹp mắt.                                                                                                                                                      

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
                                                                                                                                                              - Tự rửa tay bằng xà phòng.

- Tự lau mặt, đánh răng.

- Tự thay quần áo khi bị ướt, bị bẩn và để đúng nơi quy định với sự giúp đỡ của người lớn.

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch.

- Thực hành đeo khẩu trang phòng tránh dịch Covid-19.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp không gian sinh hoạt (gấp chăn gối, để đồ dùng đúng chỗ)                                                                                                                                                      
	

	30
	MT30
	Trẻ có khả năng sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.
	☆
	✓
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Trẻ biết mời cô và bạn

Trẻ  có thói quen xúc cơm ăn bằng thìa đúng cách không làm rơi vãi cơm, ăn hết xuất, uống nước sau khi ăn xong                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trẻ biết mời cô và bạn

- Giáo dục sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.                                                                                                                                                      

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
                                                                                                                                                              - Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách và đúng tên của mình.                                                                                                                                                      
	

	3. Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khoẻ

	31
	MT31
	Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống.
	☆
	
	☆
	✓
	
	✓
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Trò chuyện về các món ăn trong ngày, ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong khi ăn.

Thực hành hành vi và thói quen tốt trong ăn uống: mời cô mời bạn, không làm đổ vãi thức ăn.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Xem hình ảnh video về nguyên nhân và cách phòng tránh để cơ thể không bị ốm.

Trò chuyện với trẻ về sức khoẻ của mình: ”Hôm nay con cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào”.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Trẻ biết mời cô, bạn mời trước khi ăn.

Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không nói chuyện, không cười đùa.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trẻ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

- Trẻ đánh răng sạch sẽ sau khi ăn xong.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Trẻ xếp bàn ăn. Mời cô, bạn trước khi ăn, nhắc trẻ nhai thức ăn kỹ, từ tốn. Đánh răng sau khi ăn. Tự lấy và cất nệm gối gọn gàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Trẻ xếp bàn ăn. Mời cô, bạn trước khi ăn, nhắc trẻ nhai thức ăn kỹ, từ tốn. Đánh răng sau khi ăn. Tự lấy và cất nệm gối gọn gàng.                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              *Hoạt động chơi:

- Xem hình ảnh video về nguyên nhân và cách phòng tránh để cơ thể không bị ốm.

- Trò chuyện với trẻ về sức khoẻ của mình: ”Hôm nay con cảm thấy thế nao? Có khó chịu chỗ nào”.                                                                                                                                                      

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
                                                                                                                                                              - Mời cô và bạn khi ăn, ăn từ tốn.

- Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.

- Ăn nhiều thức ăn khác nhau.

-Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.                                                                                                                                                      
	

	32
	MT32
	Trẻ có được một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh.
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Trẻ xếp bàn ăn. Đánh răng sau khi ăn. Tự lấy và cất nệm gối gọn gàng.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Trẻ xếp bàn ăn. Mời cô, bạn trước khi ăn, nhắc trẻ nhai thức ăn kỹ, từ tốn. Đánh răng sau khi ăn. Tự lấy và cất nệm gối gọn gàng.                                                                                                                                                      

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
                                                                                                                                                              - Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn, trước khi đi ngủ...

- Đội mũ khi đi ra nắng, mặc áo ấm khi trời lạnh.

- Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu...

- Che miệng khi ho, hắt hơi.

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

- Bỏ rác đúng nơi quy định, không nhổ bậy ra lớp.

- Thói quen tốt phòng – chống dịch bệnh Covid: Không đưa tay lên mắt, mũi miệng, Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, khi ra đường...                                                                                                                                                      
	

	33
	MT33
	Trẻ có được một số hành vi, thói quen tốt khi tham gia giao thông.
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Xem video

về một số hành vi vi phạm luật giao thông                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Thực hành ngã tư đường phố

+ Về đúng đường. Trời nắng trời mưa.

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

Kỹ năng sống:
                                                                                                                                                              - Đội mũ bảo hiểm đúng cách. Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe đạp điện, xe gắn máy.

- Nơi qua đường an toàn: nơi cóvạch kẻ đường; cầu vượt hoặc hầm qua đường dành cho người đi bộ.

- Cách ngồi trên xa đạp, xe máy an toàn                                                                                                                                                      
	

	4. Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

	34
	MT34
	Trẻ biết những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Trò chuyện: Một số đồ dùng trong gia đình, công dụng, chất liệu…những đồ dùng gây nguy hiểm trong gia đình: Bàn là, phích nước nóng,                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Góc học tập: Xem tranh ảnh về những vật dụng, đồ dùng nguy hiểm trong gia đình, các mối nguy hiểm dễ gặp phải và cách phòng tránh                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng như: bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng,...

- Mối quy hiểm: nóng, bị bỏng...

- Không nghịch các vật sắc, nhọn...                                                                                                                                                      
	

	35
	MT35
	Trẻ biết những nơi nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	
	
	
	
	✓
	
	
	☆
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Tìm và quan sát kiến.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Quan sát con bướm

- TCVĐ 

+  Ô tô và chim sẻ

+ Cáo ơi ngủ à

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              trò chuyện với trẻ về côn trùng: Tên gọi, nơi sống của côn trùng, cách phòng và chữa khi bị côn trùng cắn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Xem video về một số nơi không an toàn.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trò chuyện về HTTN mà trẻ biết

- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về một số nơi không an toàn.                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Những nơi nguy hiểm như ao, hồ, bể nước, giếng, bụi rậm...

- Mối nguy hiểm khi đến gần: ngã, đuối, côn trùng cắn...                                                                                                                                                      
	

	36
	MT36
	Trẻ biết được những nguy cơ không an toàn khi ăn uống và cách phòng tránh.
	☆
	
	✓
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              + Đàm thoại với trẻ không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc, sặc...

+ Đàm thoại không tự ý uống thuốc

+ Không ăn thức ăn hỏng, ôi thiu.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              trò chuyện với trẻ về những điều cần lưu ý như: Không ăn thức ăn ôi thiu, các loại lá, quả dễ bị ngộ độc các loại rượu, bia thuốc lá.                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Những nguy cơ không an toàn: cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt…; không tự lấy thuốc  uống; Thức ăn có mùi hôi…

- Cách phòng tránh.                                                                                                                                                      
	

	37
	MT37
	Trẻ biết một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ
	
	
	☆
	✓
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              trò chuyện với trẻ:  tránh 1 số trường hợp không an toàn: Không đi theo, không nhận quà của người lạ khi chưa được người thân cho phép . . .

- Biết kêu cứu khi người lạ sờ vào người, sờ vào bộ phận sinh dục, kêu cứu khi bị bắt cóc, dọa nạt . . .                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Xem video, TC về kỹ năng khi đi lạc và cách gọi người giúp                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trò chuyện với trẻ về những trương hợp cần gọi người giúp đỡ

- TC: Đội nào nhanh hơn, nu na nu nống

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp:Cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu...; 

- Tránh một số trường hợp không an toàn: + Khi người lạ bế, ẵm, cho bánh kẹo, rủ đi chơi...; 

+ Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không có sự cho phép của người lớn, cô giáo...

- Biết được địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người lớn giúp đỡ.

- Nhận biết ý nghĩa các số điện thoại khẩn cấp: 113,114,115.                                                                                                                                                      
	

	38
	MT38
	Trẻ biết thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn.
	☆
	
	
	
	
	✓
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Trò chuyện về những hoạt động, quy định ở lớp, trường

- TC

+ Chuyền bóng qua đầu.

+ Kết bạn.

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - QS thời tiết mùa xuân.

-  Chơi tự do                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Sau giờ học về nhà, kông tự ý đi chơi.

- Đi bộ trên vỉa hè, đi sang đường phải có người lớn dắt; đội mũ an toàn khi ngồi trên xe máy.

- Không leo trèo cây, ban công, tường rào…                                                                                                                                                      
	

	c) Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển thể chất

	II. Giáo dục phát triển nhận thức

	a) Khám phá khoa học

	1. Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng

	39
	MT39
	Trẻ thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh
	
	
	✓
	✓
	✓
	
	
	☆
	
	☆
	                                                                                                                                                              xem video về một số đồ dùng trong gia đình: đặc điểm và công dụng của các đồ dùng trong gia đình....                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              xem video về một số đồ dùng trong cơ thể, về đặc điểm và công dụng của các đồ dùng trong gia đình....                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              xem video về một số đồ dùng và công dụng của các đồ dùng trong gia đình....                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Khám phá về gió

- TC

+ Đuổi theo bóng

+ Lộn cầu vồng

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Thí nghiệm: Vật nổi, vật chìm

- TC: Đội nào nhanh hơn, nu na nu nống

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              -  Thí ngiệm nam châm

- TCCL

+  Chuyền bóng 

+ Kéo cưa lừa xẻ

- Chơi tự chọn.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Thí nghiệm “Nhuộm màu vải”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * KPKH: Vật nổi, vật chìm

* TCVĐ

- Cáo ơi ngủ à

- Chi chi chành chành

* Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TN “Sự kì diệu của nam châm”

- TCVĐ 

+ Tạo dáng

+ Bịt mắt bắt dê.

 - Chơi tự chọn.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * Khám phá nước đá biến đi đâu

* TC: Chuyền nước

- Rồng rắn lên mây.

* Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * TN mây và mưa

* TC: Chuyền nước, Rồng rắn lên mây.

* Chơi tự do.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * TN vật chìm vật nổi

* TC

-  Cây nào quả ấy

- Gieo hạt

* Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TN đổi màu của bắp cải tím

- TCCL

+ Chồng nụ chồng hoa

+ Lộn cầu vồng.

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * Khám phá gió có từ đâu

* TC

-  Bốn mùa

- Nhảy lò cò

* Chơi tự do                                                                                                                                                      

Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - Quan sát các sự vật, hiện tượng của cuộc sống xung quanh.

- Nắng, gió tự nhiên, gió nhân tạo (quạt, ...)                                                                                                                                                      
	

	40
	MT40
	Trẻ gọi đúng tên các bộ phận và chức năng của các bộ phận đó.
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.

- Trải nghiệm các giác quan thông qua các hoạt động hằng ngày.                                                                                                                                                      

Hoạt động Steam:
                                                                                                                                                              KHÁM PHÁ CÁC GIÁC QUAN                                                                                                                                                      
	

	41
	MT41
	Trẻ biết sự dụng phối hợp các giác quan để xem xét và thảo luận về đặc điểm, công dụng, chất liệu và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
	☆
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              TÌM HIỂU ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI TRONG LỚP CỦA BÉ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÌM HIỂU VỀ ĐỒ DÙNG ĂN UỐNG                                                                                                                                                      

Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - Đặc điểm, công dụng, chất liệu và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 

- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.                                                                                                                                                      
	

	42
	MT42
	Trẻ biết sự dụng phối hợp các giác quan để xem xét và thảo luận về đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông.
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÌM HIỂU PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÌM HIỂU PTGT ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG                                                                                                                                                      

Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông.                                                                                                                                                      
	

	43
	MT43
	Trẻ nhận biết, phân biệt được một số biển báo giao thông đường bộ (màu sắc, hình dạng, quy định)
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Trò chuyện với trẻ về một số Luật PTGT đơn giản, xem tranh giao thông theo ý thích, xem các biển báo giao thông, chơi với các đồ chơi giao thông.

- Trò chuyện về các hoạt động, tình cảm của trẻ với bà, mẹ trong ngày 8/3                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÌM HIỂU CÁC BIỂN BÁO GIAO THÔNG                                                                                                                                                      

Hoạt động học:
                                                                                                                                                              AN TOÀN KHI THAM GIA GIAO THÔNG                                                                                                                                                      

Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - Một số biển báo giao thông đường bộ (màu sắc, hình dạng, quy định)                                                                                                                                                      
	

	44
	MT44
	Trẻ biết sự dụng phối hợp các giác quan để xem xét và thảo luận về đặc điểm, ích lợi, tác hại và quá trình phát triển, điều kiện sống và cách chăm sóc bảo vệ một số loại cây, hoa, quả.
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Trò chuyện với trẻ về rau – củ bé thích, các loại củ giúp sáng mắt. Cho trẻ xem album về các loại rau củ.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              -  QS cây xoài

- TCVĐ: Lá và gió,

lộn cầu vồng

- Chơi tự do.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TRÒ CHUYỆN VỀ MỘT SỐ LOẠI RAU                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ LOẠI QUẢ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÂY                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trò chuyện về cây xanh, tìm hiểu về quá trình phát triển của cây, mối quan hệ của chúng với môi trường sống xung quanh. Xem tranh ảnh các loại cây xanh.                                                                                                                                                      

Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - Đặc điểm, ích lợi và tác hại của cây, hoa, quả. 

- Quá trình phát triển, điều kiện sống của một số loại cây. 

- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống.

- Cách chăm sóc và bảo vệ cây.

- Khám phá trải nghiệm cây thiếu nước. 

- Quá trình phát triển của cây: Từ hạt, từ củ, quả, lá...                                                                                                                                                      
	

	45
	MT45
	Trẻ biết sự dụng phối hợp các giác quan để xem xét và thảo luận về đặc điểm, ích lợi, tác hại và quá trình phát triển, điều kiện sống và cách chăm sóc một số con vật.
	
	
	
	
	☆
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng, con vật sống trong hang và trên cây.

- Trò chuyện những con vật ăn quả rau củ, con vật ăn thịt                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÌM HIỂU VÒNG ĐỜI CỦA BƯỚM                                                                                                                                                      

Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - Đặc điểm, ích lợi và tác hại của con vật.

- Quá trình phát triển; điều kiện sống của một số con vật. 

- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống.

- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật.                                                                                                                                                      

Hoạt động Steam:
                                                                                                                                                              TÌM HIỂU CON CUA ĐỒNG                                                                                                                                                      
	

	46
	MT46
	Trẻ biết sử dụng phối hợp các giác quan để xem xét và thảo luận về đặc điểm của một số hiện tượng thời tiết; không khí, các nguồn ánh sáng;  ngày, đêm; đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi...
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	☆
	                                                                                                                                                              Xem video về một số nguồn nước.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÌM HIỂU MỘT SỐ HTTN                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BÉ BIẾT GÌ VỀ MÙA HÈ                                                                                                                                                      

Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa. 

- Không khí, các nguồn ánh sáng.

- Ngày và đêm.

- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.                                                                                                                                                      
	

	47
	MT47
	Trẻ biết sự dụng phối hợp các giác quan để xem xét và thảo luận về đặc điểm, tính chất, ích lợi của nước và cách bảo vệ nguồn nước
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	☆
	                                                                                                                                                              * Sự kì diệu của nước

* TC: Vũ điệu hóa đá - Lộn cầu vồng

*  Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BÉ BIẾT GÌ VỀ NƯỚC                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * QS các trạng thái của nước

* TC: Đổ nước vào chai, Bỏ lá

* Chơi tự do.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trò chuyện với trẻ về các nguồn nước trong thiên nhiên và các thể nước khác nhau, ích lợi của nước đối với con người và cây cối

- Cho trẻ xem video về các nguồn nước                                                                                                                                                      

Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - Các nguồn nước trong môi trường sống. 

- Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây.

- Một số đặc điểm, tính chất của nước (đông đá, tan chảy, nóng lên khi đun nấu, không màu, mùi, vị...)

- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.                                                                                                                                                      
	

	48
	MT48
	Trẻ biết phân loại được đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau
	☆
	
	
	
	✓
	✓
	✓
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Trò chuyện về mối liên hệ giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi của lớp                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm của các con vật nuôi trong gia đình, về thức ăn, cách chăm sóc. Xem tranh ảnh về các con vật.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Quan sát đàn vịt con

- TCVĐ: 

Thỏ đổi chuồng.

- Kéo cưa lừa xẻ

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Giải câu đố về các loại quả                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trò chuyện về tên gọi, nơi hoạt động, công dụng của một số phương tiện giao thông đường thủy. Một số quy định khi tham gia giao thông trên đường thủy.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trò chuyện về tên gọi, nơi hoạt động, công dụng của một số phương tiện giao thông đường hàng không. Trò chuyện về một số nội quy, quy định khi đi trên máy bay.                                                                                                                                                      

Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ chơi; Hoa quả, rau củ; con vật; cây cối, PTGT... và sự đa dạng của chúng. 

- Phân loại đồ dùng, đồ chơi; Hoa quả, rau củ, PTGT; con vật... theo 2 - 3 dấu hiệu.                                                                                                                                                      
	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	1. Nhận biết số đếm, số lượng

	56
	MT56
	Trẻ biết tạo nhóm, thêm bớt, tách gộp, các chữ số trong phạm vi 10.
	✓
	☆
	☆
	
	☆
	✓
	☆
	
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              Ôn luyện đếm và nhận biết chữ số từ 1 - 5                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              ĐẾM ĐẾN 6. NHẬN BIẾT NHÓM CÓ SỐ LƯỢNG 6. NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 6.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              SO SÁNH, THÊM BỚT TRONG PHẠM VI 6                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÁCH, GỘP TRONG PHẠM VI 7                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÁCH GỘP TRONG PHẠM VI 8                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TẠO NHÓM SỐ LƯỢNG 8                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              -  Góc xây dựng: Xây vườn rau, vườn cây

-  Góc phân vai : Gia đình, bán các loại rau - củ, cây cảnh…

-  Góc tạo hình:  Vẽ vườn cây ăn quả; in cành lá cho cây kiểng bằng bông cải xanh, ngón tay, tăm bông, làm các loại cây từ các nguyên vật liệu mở

-  Góc âm  nhạc: Hát, nghe hát các bài: Em yêu cây xanh, lý cây xanh… Chơi với các nhạc cụ âm nhạc

-  Góc học tập: Viết số thứ tự về sự lớn lên của cây. Cắt dán cây vào nơi sống cho phù hợp.  Làm vở toán. Sao chép chữ, in chữ cái đã học bằng VNL mở, làm đôminô, làm tranh lôtô về số lượng 8.

- Góc thư viện: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề, làm album, chơi với rối.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              STEAM: BÉ VỚI SỐ 9                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÁCH GỘP TRONG PHẠM VI 9                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Làm vở toán trang 36                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              ĐẾM ĐẾN 10. NHẬN BIẾT SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 10                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÁCH GỘP  TRONG PHẠM VI 10                                                                                                                                                      

Hoạt động làm quen với toán:
                                                                                                                                                              - Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

- Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.

- Gộp, tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BÉ VỚI SỐ LƯỢNG 7                                                                                                                                                      
	

	57
	MT57
	Trẻ biết so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và nêu được kết quả (bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất)
	☆
	
	
	
	
	
	✓
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Góc xây dựng: Xây ngã tư đường phố (làn đường, biển báo, cột đèn, cây xanh…)

- Góc phân vai: Làm công an giao thông, Bán hàng(bán các loại xe, biển báo GT...), Gia đình(Nấu ăn, đưa con đi chơi...).

- Góc Tạo hình: Vẽ, tô màu các biển báo  giao thông. Làm thiệp tặng bà mẹ, cô giáo

- Góc âm nhạc: Hát - VĐTN các bài hát trong chủ đề PTGT: Em đi qua ngã tư đường phố, Dung dăng dung dẻ, Đèn đỏ đèn xanh, Ngày 8/3, con yêu mẹ…Sử dụng các loại nhạc cụ.

- Góc học tập: + Toán: Sao chép các biển số xe, thực hiện vở toán.

+ LQCV: Tìm và khoanh tròn chữ cái h, k trong bài thơ, tập viết chữ h, k.

- Góc thư viện: làm album về chủ đề PTGT. Xem sách, tập kể chuyện theo tranh                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Làm vở toán qua hình vẽ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              SO SÁNH CHIỀU CAO 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ SẮP XẾP THEO THỨ TỰ TĂNG DẦN                                                                                                                                                      

Hoạt động làm quen với toán:
                                                                                                                                                              - So sánh số lượng của ba nhóm tượng trong phạm vi 10 và nêu được kết quả.                                                                                                                                                      
	

	58
	MT58
	Trẻ nhận biết được ý nghĩa của các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	
	
	
	✓
	
	
	☆
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Ý nghĩa các con số

- TCCL

+ Cướp cờ

+  Chi chi chành chành 

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trò chuyện về ý nghĩa các con số

- TCVĐ

+ Bánh xe quay

+ Tạo dáng

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe,..).

- Bảng số nhà, số xe.                                                                                                                                                      
	

	2. Sắp xếp theo qui tắc

	60
	MT60
	Trẻ biết sắp xếp một số đối tượng theo một qui tắc.
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              SO SÁNH CHIỀU CAO 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ SẮP XẾP THEO THỨ TỰ TĂNG DẦN                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Làm vở toán                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Làm vở toán                                                                                                                                                      

Hoạt động làm quen với toán:
                                                                                                                                                              - So sánh, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc.

- Tạo ra qui tắc sắp xếp                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              SẮP XẾP THEO QUY TẮC CỦA 3 ĐỐI TƯỢNG                                                                                                                                                      
	

	3. So sánh hai đối tượng

	59
	MT59
	Trẻ lựa chọn được những đối tượng có liên quan với nhau và loại được đối tượng không cùng nhóm.
	
	
	✓
	
	☆
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước, môi trường sống, đặc điểm nổi bật, ích lợi của từng con vật và cách bảo vệ chúng.                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan.

- Trẻ biết loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại.                                                                                                                                                      
	

	61
	MT61
	Trẻ sử dụng được được một số dụng cụ đo, biết cách đo độ dài, đo dung tích và nói được kết quả đo.
	
	☆
	
	☆
	
	
	
	☆
	
	☆
	                                                                                                                                                              ĐO ĐỘ DÀI 1 VẬT BẰNG CÁC ĐƠN VỊ ĐO KHÁC NHAU                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              ĐO DUNG TÍCH                                                                                                                                                      

Hoạt động làm quen với toán:
                                                                                                                                                              67.1: Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau. 

- Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo. 

67.2: Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              ĐO ĐỘ DÀI CÁC VẬT, SO SÁNH VÀ DIỄN ĐẠT KẾT QUẢ ĐO                                                                                                                                                      
	

	4. Nhận biết hình dạng

	62
	MT62
	Trẻ gọi đúng tên và nêu được đặc điểm của hai khối cầu và khối trụ; Khối vuông và khối chữ nhật
	
	
	
	☆
	
	✓
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              BÉ VỚI CÁC HÌNH KHỔI                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BÉ VỚI HÌNH KHỐI                                                                                                                                                      

Hoạt động làm quen với toán:
                                                                                                                                                              - Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.                                                                                                                                                      
	

	63
	MT63
	Trẻ biết lắp ghép để tạo ra một số hình bằng các cách khác nhau.
	
	
	
	☆
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Góc xây dựng: Xây trang trại  vườn cây, ao cá, chuồng trại chăn nuôi...)

- Góc phân vai: Gia đình (chăm sóc con cái, nấu ăn, đi chợ..) Bác đưa thư (chuyển thư từ, quà bưu phẩm ..) Bác sĩ (khám bệnh, hỏi thăm bệnh, kê đơn...)

- Góc tạo hình: Vẽ đồ dùng dụng cụ nghề …. Hoàn thành tranh chủ đề.

- Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát về chủ đề nghành nghề (Chú công nhân, cháu yêu cô thợ dêt, Bác đưa thư vui vui tính, lớn lên cháu lái máy cày) Hát múa các bài hát có trong chủ đề…

- Góc học tập: Sắp xếp các hình học tạo thành hình mới, làm vở toán

- Góc thư viện: Xem tranh truyện, thơ chữ to theo chủ đề, nghe đọc chuyện, chơi rối, đóng kịch... 

- Góc thiên nhiên: Tưới nước cho cây, chăm sóc cây...                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Chơi với nắp chai

TC: Gánh muối, chi chi chành chành

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              69.1: Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.

69.2: Tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau.                                                                                                                                                      
	

	5. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

	64
	MT64
	Trẻ xác định đúng vị trí của đồ vật  so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA MỘT VẬT SO VỚI VẬT KHÁC                                                                                                                                                      

Hoạt động làm quen với toán:
                                                                                                                                                              Trẻ xác định đúng vị trí của đồ vật  so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.                                                                                                                                                      
	

	65
	MT65
	Trẻ nhận biết được hôm qua, hôm nay, ngày mai. Trẻ gọi được tên các thứ trong tuần, ngày trên lốc lịch, giờ trên đồng hồ
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	☆
	                                                                                                                                                              CÁC NGÀY TRONG TUẦN                                                                                                                                                      

Hoạt động làm quen với toán:
                                                                                                                                                              Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai. Gọi tên các thứ trong tuần. Nói được ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ.                                                                                                                                                      
	

	c) Khám phá xã hội

	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

	49
	MT49
	Trẻ biết một số thông tin về bản thân.

- Trẻ biết một số đặc điểm của bản thân

- Nhận biết được quyền và bổn phận của mình đối với bản thân và với mọi người

- Trẻ bộc lộ tiềm năng, phát triển năng lực của mình
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Trò chuyện với trẻ về tên bé , dạy trẻ  phân biệt các bạn qua một số đặc điểm cá nhân: họ tên, tuổi, ngày sinh, giới tính và những người thân.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              PHÂN BIỆT BẢN THÂN TÔI VÀ CÁC BẠN QUA 1 SỐ ĐẶC ĐIỂM                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BÉ LỚN LÊN NHƯ THẾ NÀO                                                                                                                                                      

Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân;

- Vị trí của trẻ trong gia đình.                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Trang phục, đồ dùng bản thân

- Trẻ em phải được hưởng quyền của mình (không phân biệt giới tính, khỏe mạnh hay ốm đâu khuyết tật, chủng tộc, xuất thân của gia đình giàu nghèo)

- Tham gia tự nguyện, chủ động, phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em

- Có cơ hội học tập, lao động và tham gia các hoạt động khác                                                                                                                                                      

Hoạt động Steam:
                                                                                                                                                              KHÁM PHÁ CÁC GIÁC QUAN                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              KHÁM PHÁ CÁI ÁO CỦA BÉ                                                                                                                                                      
	

	50
	MT50
	Trẻ biết một số thông tin về gia đình.
	
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Trò chuyện: Các thành viên trong gia đình, sở thích, giới tính, địa chỉ gia đình, công việc, số điện thoại của các thành viên trong gia đình…                                                                                                                                                      

Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - Các thành viên trong gia đình.

- Nghề nghiệp của bố mẹ.

- Sở thích của các thành viên trong gia đình.

- Quy mô gia đình (gia đình nhỏ, gia đình lớn)

- Nhu cầu của gia đình

- Địa chỉ của gia đình (Số nhà, tên đường, số điện thoại bàn, di động của bố, mẹ).                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Thể hiện sự yêu thương, giúp đỡ mọi người trong gia đình và mong muốn được sự yêu thương của người thân trong gia đình gia đình                                                                                                                                                      

Hoạt động Steam:
                                                                                                                                                              KHÁM PHÁ VỀ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC CỦA BÉ                                                                                                                                                      
	

	51
	MT51
	Trẻ biết về trường, lớp Mầm non, công việc của các cô bác trong trường. Đặc điểm sở thích các bạn. Các hoạt động của trẻ ở trường.

- Trẻ được bình đẳng trong trường học và cộng đồng
	☆
	
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Trò chuyện về lớp học của bé

Trò chuyện về tên, một số đặc điểm các bạn trong lớp                                                                                                                                                      

Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - Tên, địa chỉ của trường, lớp, cô giáo, các bạn, đồ dùng, đồ chơi của lớp, trường.  

- Công việc của các cô bác làm việc trong trường.

- Đặc điểm, sở thích của các bạn trong lớp.

- Các hoạt động của bé ở trường.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÌM HIỂU TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỌ 1 CỦA BÉ                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Sự giống nhau và khác nhau giữa các bạn.

- Tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng để trẻ em tham gia

- Khuyến khích sự tham gia của trẻ em; tránh kỳ thị, chê bai ngăn cẩm khi trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng;                                                                                                                                                      

Hoạt động KPKH:
                                                                                                                                                              TRÒ CHUYỆN VỀ LỚP HỌC CỦA BÉ                                                                                                                                                      
	

	55
	MT55
	Trẻ có một số hiểu biết về trường tiểu học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              - Trò chuyện với trẻ về những thay đổi khi vào lớp 1, một số đồ dùng của học sinh lớp 1, về trường tiểu học                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 1                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Tham quan trường tiểu học Lộc Thọ                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              Trường tiểu học của bé.                                                                                                                                                      
	

	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

	52
	MT52
	Trẻ biết một số nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương.
	
	
	
	☆
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              TÌM HIỂU NGHỀ NÔNG                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Trò chuyện về nghề đánh bắt hải sản, du lịch. Trẻ biết yêu quê hương, đất nước của mình.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              trò chuyện về các nghề phổ biến: uốn tóc, bán hàng, đưa thư                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Xem video về nghề đánh bắt hải sản                                                                                                                                                      

Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa  của một số nghề phổ biến.

- Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa  của một số nghềtruyền thống của địa phương.                                                                                                                                                      

Hoạt động Steam:
                                                                                                                                                              KHÁM PHÁ NGHỀ BỘ ĐỘI                                                                                                                                                      
	

	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

	53
	MT53
	Trẻ biết tên gọi và một số đặc điểm của một số ngày lễ hội, sự kiện văn hóatrong năm của quê hương, đất nước.
	
	☆
	☆
	☆
	✓
	✓
	
	✓
	✓
	☆
	                                                                                                                                                              Trò chuyện với trẻ về ngày Phụ nữ VN 20/10. Các hoạt động trong ngày 20/10                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TC về các hoạt động ngày 20/10

- TCVĐ: Ném còn

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÌM HIỂU VỀ NGÀY NGVN 20/11                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              NGHỈ LỄ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Tập làm chú bộ đội hải quân

- TCCL

+ Bánh xe quay

+ Lộn cầu vồng.

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trò chuyện về khung cảnh mùa xuân, các loại hoa quả có trong mùa xuân…. Cho trẻ xem album và tranh ảnh về mùa xuân

- Tìm hiểu câu vượt, hầm qua đường dành cho người đi bộ.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trò chuyện với trẻ về Tết Nguyên đán, các thức ăn ngày Tết và các công việc chuẩn bị cho ngày Tết.  

- Cho trẻ xem album và tranh ảnh về ngày Tết.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa của các ngày lễ 30/4, 1/5                                                                                                                                                      

Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - Ngày hội, ngày lễ.

- Sự kiện văn hóa của quê hương, đất nước.                                                                                                                                                      

Hoạt động Steam:
                                                                                                                                                              KHÁM PHÁ BÁNH CHƯNG                                                                                                                                                      
	

	54
	MT54
	Trẻ biết tên và một số di tích lịch sử danh lam thắng cảnh quê hương, đất nước.
	
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              trò chuyện với trẻ về Thành phố Nha Trang,các danh lam thắng cảnh của Nha Trang. Giới thiệu đặc sản, lễ hội của Nha Trang                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Xem phim về Nha Trang Khánh Hòa                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÌM HIỂU VỀ NHA TRANG - TRÁI TIM KHÁNH HÒA                                                                                                                                                      

Hoạt động khám phá:
                                                                                                                                                              - Tên và đặc điểm nổi bật của di tích lịch sử , danh lam, thắng cảnh quê hương, đất nước (Tháp bà ponaga ; đền Trần, Hòn Chồng, Trăm trứng, Tháp Trầm Hương, Giăng bay, Đảo khỉ, Vinperlend, Am chúa, Đảo Cham pa Island…).                                                                                                                                                      
	

	d) Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển nhận thức

	Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp

	III. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	1. Nghe hiểu lời nói

	66
	MT66
	Trẻ nghe, hiểu được các từ chỉ người, sự vật, hiện tượng, các từ biểu cảm, từ khái quát.
	
	
	☆
	
	✓
	
	
	✓
	
	☆
	                                                                                                                                                              Làm quen 

bài thơ “Em yêu nhà em”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Đọc “Vè loài vật”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Đọc đồng dao “Trời mưa, trời gió”                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Các từ khái quát chỉ người, sự vật, hiện tượng                                                                                                                                                      
	

	67
	MT67
	Trẻ nghe, hiểu và làm theo được  2-3 yêu cầu liên tiếp.
	
	
	
	✓
	
	
	☆
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Trò chuyện và phân loại về công việc, đồ dùng, dụng cụ, trang phục…của nghề nông.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - TN “Cái đinh biết chạy”

+ Tín hiệu GT

+ Kéo co.

- Chơi tự chọn                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Làm theo 2-3 yêu cầu liên tiếp.                                                                                                                                                      
	

	68
	MT68
	Trẻ nghe, hiểu và biết nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	✓
	☆
	                                                                                                                                                              Chơi, hoạt động ở các góc                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TN sự đổi màu của hoa

-TCVĐ: Chuyền bóng, Kéo co

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              đóng chủ đề                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Nghe người khác nói, thảo luận, trao đổi ý kiến của mình mới người đối thoại.                                                                                                                                                      
	

	69
	MT69
	Trẻ chú ý nghe và hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc, ca dao, thơ….
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	✓
	✓
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              NGHE KỂ TRUYỆN “BẠN MỚI”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              nghe kể chuyện "Món quà của cô giáo"                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              KỂ CHUYỆN: SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Nghe chuyện “Ông lão 

đánh cá và 

con cá vàng”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              KỂ CHUYỆN: CÁ CHÉP HÓA RỒNG                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TRUYỆN: QUẢ BẦU TIÊN                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TRUYỆN: THỎ CON ĐI HỌC                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TRUYỆN: SỰ TÍCH NGÀY VÀ ĐÊM                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              KỂ CHUYỆN “SỰ TÍCH HÒN CHỒNG”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TRUYỆN: SỰ TÍCH HỒ GƯƠM                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              KỂ CHUYỆN “AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG”                                                                                                                                                      

Hoạt động văn học:
                                                                                                                                                              - Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp độ tuổi. 

-Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố… phù hợp độ tuổi.                                                                                                                                                      

Hoạt động Steam:
                                                                                                                                                              TRUYỆN "GIỌT NƯỚC TÍ XÍU"                                                                                                                                                      

Hoạt động làm quen văn học:
                                                                                                                                                              TRUYỆN: GIẤC MƠ KỲ LẠ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              RÙA CON TÌM NHÀ                                                                                                                                                      
	

	2. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày

	70
	MT70
	Trẻ đọc diễn cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao…
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              THƠ “GÀ HỌC CHỮ” - Tác giả Phan Trung Hiếu                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              THƠ “CÔ GIÁO CỦA  EM” – Chu Huy                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              THƠ: EM YÊU NHÀ EM - Đoàn Thị Lam Luyến                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              THƠ: CÔ DẠY                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              THƠ: ĐI BỪA                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              THƠ: BÉ LÀM BAO NHIÊU NGHỀ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Đọc đồng dao: Con gà                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              THƠ: DẾ VÀ ĐOM ĐÓM                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              ĐỌC THƠ “TẾT ĐANG VÀO NHÀ”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              ĐỌC THƠ: CÂY DỪA                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              THƠ: CÔ DẠY CON - (Bùi Thị Tình)                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Đọc đồng dao về PTGT                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              THƠ "BÓ HOA TẶNG CÔ"                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              ĐỌC THƠ: TRƯA HÈ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              THƠ : BÉ VÀO LỚP MỘT                                                                                                                                                      

Hoạt động học:
                                                                                                                                                              THƠ: ANH LÀ ANH CHÀNG HƯỚNG DẪN

 ( Sưu tầm)                                                                                                                                                      

Hoạt động văn học:
                                                                                                                                                              - Đọc diễn cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              THƠ: “CÁI LƯỠI”.                                                                                                                                                      
	

	71
	MT71
	Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu
	
	
	
	
	☆
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Xây dựng : Xây dựng trang trại nuôi ong (hàng rào, tổ ong, cây xanh...)

- Phân vai: Bác sĩ (Khám bệnh, cấp thuốc...), bán hàng (Mời khách, ra giá..), gia đình

- Nghệ thuật : + TH: Cắt dán, làm con bướm từ các nguyên vật liệu, vẽ con ong, chuồn chuồn, làm tranh chủ đề cùng cô.

+ ÂN:Múa hát các bài: Chị ong nâu và em bé; Con chuồn chuồn., con cào cào… 

- Học tập: +Toán: Tách gộp  nhóm đối tượng trong phạm vi 7. 

+  LQCV: Tô chữ i,t,c, sao chép từ con ong, con muỗi, con kiến, con chuồn chuồn... gạch chân chữ i-t-c trong bài đồng dao, bài thơ.

- Góc thư viện: Xem tranh truyện, kể chuyện sáng tạo về các con vật thuộc nhóm côn trùng.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới nước                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và từ biểu cảm, hình tượng trong sinh hoạt hàng ngày.                                                                                                                                                      
	

	72
	MT72
	Trẻ biết sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Trò chuyện về sự khác nhau giữa ngày và đêm.Gọi tên thứ tự các ngày trong tuần: hôm qua, hôm nay, ngày mai.                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, phủ định, câu mệnh lệnh                                                                                                                                                      
	

	73
	MT73
	Trẻ sử dụng đúng các từ và có thái độ phù hợp trong các tình huống giao tiếp
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              * Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả 

* Góc phân vai: Bán các loại quả, bán sinh tố, bán hạt giống rau củ.

* Góc âm nhạc: Nghe nhạc, nghe hát, hát các bài: Vườn  cây của ba, Quả, Hoa kết trái,…

* Góc tạo hình: Xé dán củ, quả. Nặn các loại quả. Vẽ các loại rau, củ, quả. Cắt, dán bụi cỏ từ họa báo 

* Góc học tập: Nối 2 quả giống nhau. Nối các loại rau với các hình tương ứng.

* Thư viện: Xem tranh các loại rau, củ, quả; cắt dán làm album rau, củ, quả

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. Tưới cây                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi. 

- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tìnhhuống và nhu cầu giao tiếp

- Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt khi không hiểu người khác nói

- Sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống                                                                                                                                                      
	

	74
	MT74
	Trẻ chủ động, mạnh dạn đặt câu hỏi và giao tiếp tốt với các bạn trong các hoạt động
	
	
	
	
	☆
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Xem video sự phát triển của con ếch                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện

- Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động.

- Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp

- Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện. 

- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong các hoạt động hằng ngày                                                                                                                                                      
	

	75
	MT75
	Trẻ có thể kể lại sự việc rõ ràng, có trình tự để người nghe có thể hiểu
	
	
	☆
	
	
	
	
	✓
	
	☆
	                                                                                                                                                              đóng chủ đề                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Trò chuyện về các mùa trong năm, thời tiết của các mùa và ảnh hưởng của các mùa đến sinh hoạt của con người                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Kể lại sự việc theo trình tự                                                                                                                                                      
	

	76
	MT76
	Trẻ biết kể lại truyện đã được nghe.
	
	
	
	☆
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Đọc truyện cùng cô                                                                                                                                                      

Hoạt động văn học:
                                                                                                                                                              - Kể lại truyện theo tranh minh hoạ, kinh nghiệm của bản thân. 

- Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự. 

- Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh.                                                                                                                                                      
	

	77
	MT77
	Trẻ có khả năng kể chuyện có sự thay đổi tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện..(Kể chuyện sáng tạo)
	
	
	
	
	✓
	
	
	
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              - Góc phân vai: Bán hàng; gia đình, bác sỹ

- Góc xây dựng: Xây khu vui chơi vinpearl land

- Góc tạo hình: Tô màu các danh lam thắng cảnh, vẽ chùa một cột, làm vở tạo hình

- Góc âm nhạc: Nghe, hát, VĐTN các bài hát: yêu Hà Nội... Chơi với nhạc cụ âm nhạc: xắc xô, thanh gõ, trống lắc...

- Góc học tập: So sánh, thêm bớt số lượng trong phạm vi 10. Làm bài tập toán. Sao chép từ có chữ đã học, tô viết chữ s, x…

- Góc xem sách: xem sách, xem album về các danh lam thắng cảnh, xem sách tại góc. Kể chuyện theo tranh                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              tham gia hội thi kể chuyện sáng tạo                                                                                                                                                      

Hoạt động văn học:
                                                                                                                                                              - Kể có thay đổi một vài tình tiết (như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện trong nội dung truyện.

- Kể chuyện sáng tạo theo tranh                                                                                                                                                      
	

	78
	MT78
	Trẻ miêu tả được sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái của nhân vật.
	
	
	
	
	
	
	☆
	✓
	
	☆
	                                                                                                                                                              Chơi các góc                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Xem video truyện trong chủ đề                                                                                                                                                      

Hoạt động văn học:
                                                                                                                                                              - Nhận xét về sự việc vừa diến ra, sự việc xẩy ra trong truyện, sự việc trẻ được nghe….(thông tin về hành động, tính cách, trạng thái của nhân vật)                                                                                                                                                      
	

	79
	MT79
	Trẻ có thể đóng được vai của nhân vật trong truyện đã được nghe
	
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              - Góc phân vai: Bán hàng (trái cây, rau củ quả, vé tham quan du lịch...); gia đình (bố mẹ, con, nấu ăn...)

- Góc xây dựng: Xây lăng Bác (xếp hàng rào,  xây vườn hoa, đường đi...)

- Góc tạo hình: Trang trí trống đồng, vẽ vườn hoa quanh lăng Bác. Làm tranh chủ đề cùng cô. 

- Góc âm nhạc: Nghe, hát, VĐTN các bài hát: Nhớ ơn Bác, Em mơ gặp Bác Hồ... Chơi với nhạc cụ âm nhạc: xắc xô, thanh gõ, trống lắc...

- Góc học tập: So sánh số lượng của ba nhóm tượng trong phạm vi 10 . Làm bài tập toán. Sao chép từ có chữ đã học, tô viết chữ v, r…

- Góc xem sách: xem sách, xem album về Bác Hồ, xem sách tại góc. Kể chuyện theo tranh , đóng kịch                                                                                                                                                      

Hoạt động văn học:
                                                                                                                                                              - Đóng vai các nhân vật trong truyện

- Chơi đóng kịch                                                                                                                                                      
	

	3. Làm quen với đọc, viết

	80
	MT80
	Trẻ nhận biết được một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống.
	☆
	
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Làm quen một số kí hiệu thông thường: Cấm hút thuốc lá, bỏ rác đúng nơi quy định, nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm…

- TC

+ Tay mình-tay bạn.

+ Lăn bóng

- Chơi tự chọn.                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Làm quen một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra-vào, cấm lửa, biển báo giao thông…) 

- Các biển báo phổ biến.

- Ý nghĩa, công dụng, nơi đặt các biển báo.                                                                                                                                                      
	

	81
	MT81
	Trẻ nhận dạng được các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              LÀM QUEN CHỮ CÁI A, Ă, Â                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              BÉ VỚI CHỮ E, Ê                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              LÀM QUEN CHỮ CÁI U, Ư                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              STEAM: LÀM QUEN CHỮ CÁI: i, t, c                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              LÀM QUEN CHỮ CÁI L, M, N                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              LÀM QUEN CHỮ CÁI B, D, Đ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              LÀM QUEN CHỮ CÁI h, k                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              LÀM QUEN CHỮ CÁI h, k                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              LÀM QUEN CHỮ CÁI p, q                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              LÀM QUEN CHỮ CÁI G, Y                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              LÀM QUEN CHỮ CÁI S, X                                                                                                                                                      

Hoạt động làm quen chữ viết:
                                                                                                                                                              - Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.

- Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói                                                                                                                                                      

Hoạt động Steam:
                                                                                                                                                              BÉ LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI ”O, Ô, Ơ”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              LÀM QUEN CHỮ CÁI “V, R”                                                                                                                                                      
	

	82
	MT82
	Trẻ biết sao chép một số ký hiệu, chữ cái, chữ số, tên của mình.
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              Chơi về nhận biết các ký hiệu trong lớp học, trường mầm non của bé                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TẬP TÔ CHỮ O, Ô, Ơ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TẬP TÔ CHỮ A, Ă, Â                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TẬP TÔ CHỮ E, Ê                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TẬP TÔ CHỮ U, Ư                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Làm vở chữ cái                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TẬP TÔ I, T, C                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TẬP TÔ CHỮ CÁI L, M, N                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TẬP TÔ: B, D, Đ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TẬP TÔ CHỮ “h, k”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TẬP TÔ CHỮ CÁI G, Y                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TẬP TÔ CHỮ “s, x”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              tập tô chữ v, r                                                                                                                                                      

Hoạt động làm quen chữ viết:
                                                                                                                                                              - Làm quen cách viết (hướng viết, cách viết). 

- Tô đồ các nét chữ 

- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, chữ số, tên của mình. 

- Biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân                                                                                                                                                      
	

	83
	MT83
	Trẻ biết chọn sách để đọc và thích thú với việc “đọc” sách tranh truyện.
	
	
	
	☆
	
	✓
	☆
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Góc xây dựng: Xây vườn rau nhà bé (Cổng, hàng rào, khu vực trồng rau..)

- Góc phân vai: Gia đình (Đi chợ mua hàng, nấu ăn,..), bán hàng (rau, củ quả, đồ dùng nghề nông, hạt giống...)

- Góc tạo hình: Tô màu tranh nghề nông, tô màu bức tranh một số nghề, vẽ dụng cụ nghề nông…Thực hiện tranh chủ đề cùng cô.

- Góc âm nhạc: Múa hát các bài hát trong chủ đề: Tía má em, Con trâu…

- Góc học tập: Chọn và nối các sản phẩm nghề nông; gạch chân chữ cái u ư trong bài thơ “Đi bừa”; xếp chữ cái u, ư từ hột hạt….Can, viết số 7…

Góc thư viện: Xem sách đọc truyện tranh, kể chuyện theo tranh về nghề nông, đọc thơ “Đi bừa; Đi cày; Trâu ơi….”. Làm album nghề nghiệp.

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước, tưới cây, nhổ cỏ…                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              -  Góc xây dựng: Xây vườn hoa xuân, xây hội chợ hoa xuân

-  Góc phân vai : Gia đình, bán hàng hoa xuân.

-  Góc tạo hình: Vẽ hoa mùa xuân; Nặn hoa mùa xuân, Tạo hình hoa bằng dấu vân tay...

-  Góc âm  nhạc: Múa hát các bài: Mùa xuân đến rồi, Mùa xuân của em, Mùa xuân ơi. Chơi với các nhạc cụ... Chơi với nhạc cụ.

-  Góc học tập:  Chơi lô tô, album số. Sao chép bài thơ “Mùa xuân”. Sao chép từ có chữ đã học. Làm các loại vở

- Góc thư viện: Chăm sóc cây xanh, quan sát cây nảy mầm. kể chuyện bằng rối theo chủ đề                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Xem tranh ảnh, sách về  các PTGT                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau

- Thể hiện sự thích thú với sách. 

- Có một số hành vi như người đọc sách.                                                                                                                                                      
	

	84
	MT84
	Trẻ biết cách “đọc” truyện.
	
	
	
	☆
	✓
	☆
	✓
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Góc xây dựng: Xây khu du lịch Vinpearl (Có cổng, hàng rào, vườn hoa, hồ bơi, ghế đá, cây cảnh, nhà…)

- Góc phân vai: Bác sĩ (Khám bệnh, phát thuốc); Gia đình (Mẹ dẫn bé đi chợ, bố nấu ăn,…); Bán hàng (Dọn hàng, mời khách, sắp xếp hàng gọn gàng, bán các đồ ăn, rau củ, tôm, cá) 

- Góc tạo hình: Tô màu các dụng của nghề nghiệp, xé dán đồ dùng, dụng cụ đánh bắt hải sản, thực hiện các bài tập vở tạo hình, thực hiện tranh chủ đề.

- Góc âm nhạc: Múa hát các bài hát trong chủ đề

- Góc học tập: Xếp chữ cái bằng hột hạt;  ghép từ  “ Du lịch, hướng dẫn viên….” từ các thẻ chữ  rời. Thực hiện vở toán.

- Góc thư viện: Xem sách đọc truyện tranh, các cảnh đẹp ở nha trang, tranh ảnh nghề đánh bắt hải sản, du lịch. 

- Góc thiên nhiên: Làm thí nghiệm vật chìm- nổi (viên bi, xốp)                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Góc xây dựng: Xây Viện Hải Dương học NT (Hàng rào, cây xanh, phòng thí nghiệm, hồ các con vật, ...)

- Góc phân vai: Bán hàng (tôm cua cá, mực, ốc...), gia đình (Đi chợ, đưa con đi học)

- Góc nghệ thuật : + TH: Vẽ con ốc sên, Vẽ con cá bằng bàn tay, tô màu các con vật dưới nước, làm tranh chủ đề cùng cô.

+ ÂN: Hát các bài trong chủ đề: Cá vàng bơi, Bà còng, Tôm cá cua thi tài..

- Góc học tập: + Toán: Chơi, xếp các thẻ số theo thứ tự từ 1-7, thực hiện các bài tập so sánh số lượng trong phạm vi 7. Phân nhóm động vật dưới nước.

 + LQCV: Tô chữ i-t-c,  sao chép từ chỉ tên con vật dưới nước: Tôm, cua, cá mực, ốc...

- Góc thư viện: Đọc sách: Xem tranh truyện, kể chuyện sáng tạo về các con vật dưới nước.

- Góc thiên nhiên: KPKH: Cá thở bằng gì?                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Xem phim, truyện về các hoạt động trong ngày Tết.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Góc xây dựng: Xây Bến cảng (trạm gác, cây xanh, các loại tàu thuyền…)

- Góc phân vai: Bán hàng (bán phao bơi, bán nước giải khát, bán vé tàu…), Gia đình (nấu ăn, đưa con đi chơi…), làm thủy thủ lái tàu thủy chở khách

- Góc Tạo hình: Vẽ tàu thuyền trên biển, xé dán thuyền, ghe, gấp chiếc thuyền …. Làm tranh chủ đề PTGT cùng cô.  

- Góc âm nhạc: Hát, VĐTN các bài hát trong chủ đề PTGT: Những lá thuyền ước mơ, Em đi chơi thuyền, …Sử dụng các loại nhạc cụ.

- Góc học tập: So sánh trong phạm vi 9. Sao chép chữ cái h, k, p, q. Gạch chân chữ cái h, k, p, q trong các từ về PTGT, sao chép từ “tàu thủy, ca nô, thuyền buồm…”

+ KPKH: Chơi lô tô về PTGT, phân loại PTGT theo môi trường hoạt động.

- Góc thư viện: Làm album về chủ đề PTGT. Xem sách, tập kể chuyện theo tranh                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.

- Làm quen cách đọc (hướng đọc, cách đọc), cách cầm sách, giớ sách.

- Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh.                                                                                                                                                      
	

	85
	MT85
	Trẻ biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.
	
	
	
	
	☆
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              * Góc xây dựng: Xây vườn bách thú.

* Góc phân vai: Bác sĩ thú y, bán hàng

* Góc tạo hình: Vẽ, xé dán, nặn các con thú rừng, in các con thú rừng, làm tranh chủ đề. Cắt dán động vật sống trong rừng. . Gấp con vật sống trong rừng. Làm các con vật sống trong rừng từ nguyên vật liệu mở.

* Góc âm nhạc: Hát các bài hát trong chủ đề: Ta đi vào rừng xanh, chú voi con,…

* Góc học tập: Phân nhóm các con vật theo loại, viết số tương ứng, nối thức ăn phù hợp với từng con vật… In chữ rỗng i, t, c; Tìm 2 con bò giống nhau (toán hình vẽ trang 9).

* Góc thư viện: Xem tranh truyện về các con vật, kể chuyện theo tranh.

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc và tưới cây                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - “Đọc” truyện qua các tranh vẽ.

- “Đọc” theo truyện tranh đã biết                                                                                                                                                      
	

	86
	MT86
	Trẻ biết giữ gìn, bảo vệ sách
	
	
	
	☆
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Góc xây dựng: Xây doanh trại bộ đội (Hàng rào, doanh trại, ...)

- Góc phân vai: Cô giáo (đi thăm chú bộ đội, tặng quà cho chú bộ đội), bán hàng (hoa quả, bánh kẹo, quà...)

- Góc tạo hình: Vẽ chú bộ đội hải quân, làm thiệp tặng chú bộ đội., vẽ,  xé dán hình Giáng sinh.... 

- Góc âm nhạc: Nghe, hát và VĐTN các bài hát về: cháu thương chú bộ đội, cháu hát về đảo xa,... Chơi với nhạc cụ: xắc xô, thanh gõ, trống lắc...

- Góc học tập: 

+ Tìm chữ cái u, ư trong bài thơ “Em yêu chú bộ đội”; tập sao chép; xếp chữ u, ư từ hột hạt...

+  In can chữ số trong phạm vi 7. Thực hiện vở toán ...

- Góc thư viện: Xem tranh truyện, thơ chữ to theo chủ đề, chơi rối, đóng kịch... biết giữ gìn sách truyện

- Góc thiên nhiên: Thí nghiệm vật nổi, vật chìm...                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Giữ gìn, bảo vệ sách                                                                                                                                                      
	

	Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển tình cảm và quan hệ xã hội

	IV. Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

	1. Thể hiện ý thức về bản thân

	87
	MT87
	Trẻ thể hiện được ý thức về bản thân với mọi người xung quanh

Chủ động, mạnh dạn giao tiếp với các bạn trong các hoạt động
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Trò chuyện về hậu quả của việc ra khỏi trường theo người lạ khi không được phép. Cách phòng tránh khi tiếp xúc với người lạ. không ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.

trò chuyện về những hình ảnh đúng sai với quy định của lớp, trường.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Góc xây dựng: Xây khu vui chơi thiếu nhi

- Góc phân vai : Chơi gia đình, siêu thị hàng may mặc, cửa hàng thực phẩm...

- Góc tạo hình: Trang trí khăn quàng cổ, vẽ khuôn mặt thể hiện cảm xúc, nặn đồ chơi tặng bạn, tô màu những hành vi đúng, cắt dán áo bạn trai, bạn gái. Làm tranh chủ đề.

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề: Lời chào, em bé khỏe em bé ngoan, những bông hoa việc tốt… chơi trò chơi âm nhạc, chơi với nhạc cụ

- Góc học tập: Tách gộp các đồ vật để tạo nhóm có số lượng 6, tô, sao chép số 6, nối trang phục bạn trai, bạn gái. In, tô màu và khoanh tròn các chữ cái a, ă, â trong bài thơ, câu đố, hò vè... Sao chép các thẻ từ về nhu cầu của trẻ: đá banh, đánh cầu, lăn bóng,...

- Góc thư viện: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề, làm album về chủ đề, chơi với rối.                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Chủ động, mạnh dạn giao tiếp với các bạn trong các hoạt động. 

- Khởi xướng, trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong các hoạt động.

- Trò chuyện, chú ý lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp.

- Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện. 

- Không nói tục chửi bậy.

Lồng ghép giáo dục quyền trẻ em: Quyền được tham gia                                                                                                                                                      

Hoạt động học:
                                                                                                                                                              - Sở thích, khả năng của bản thân

- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân

- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác.                                                                                                                                                      

Kỹ năng sống:
                                                                                                                                                              BÉ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH                                                                                                                                                      
	

	99
	MT99
	Trẻ có ý thức chờ đến lượt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              Bé biết chờ đến lượt                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Biết xếp hàng, chờ đến lượt khi rửa tay, đi vệ sinh.

Biết giữ trật tự để bạn ngủ ngon.                                                                                                                                                      

Hoạt động học:
                                                                                                                                                              - Chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động chung.                                                                                                                                                      
	

	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

	94
	MT94
	Trẻ hứng thú làm việc và cố gắng hoàn thành công việc được giao.
	
	✓
	
	
	✓
	
	
	☆
	✓
	☆
	                                                                                                                                                              Cùng cô sắp xếp đồ chơi gọn gàng, sạch sẽ.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Góc xây dựng: Xếp đường đến trường, xây dựng trường mầm non của bé .

- Góc phân vai : Chơi cô giáo, gia đình, nặn viên chè bột lọc.

- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu tranh: Cô giáo của bé, bé và các bạn. Tạo hình đồ chơi trong trường mầm non. Làm tranh chủ đề.

- Góc âm nhạc: Hát và vận động các bài hát trong chủ đề: Vui đến trường, mầm non đôm đốm, ... chơi với các loại nhạc cụ.

- Góc học tập: Cắt dán các chữ số, thêm bớt trong phạm vi 5. Sao chép tên trường. Dán các chữ cái o, ô, ơ vào chùm bóng. Điền chữ cái còn thiếu trong tên trường

- Góc thư viện: Làm nhân vật truyện “Vịt con đi học”, tô màu và kể truyện theo tranh.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Cùng cô lau dọn vệ sinh các góc                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Góc xây dựng: Công viên, khu vui chơi, lắp ráp hàng rào.

- Góc phân vai : Gia đình (nấu ăn, đi chợ mua sắm, đi chơi); bán cửa hàng thực phẩm, bác sĩ khám bệnh, tổ chức sinh nhật bạn.

- Góc tạo hình: Tạo hình khuôn mặt, cơ thể bé từ các NVL; Vẽ tô màu chân dung bé. In và sáng tạo hình từ bàn tay, làm tranh chủ đề; Nặn đồ dùng cá nhân của bé.

- Góc âm nhạc: Chơi các dụng cụ âm nhạc, múa hát các bài theo chủ đề như: Hãy xoay nào, Em thêm một tuổi; Năm ngón tay ngoan...

- Góc học tập:  Làm vở toán. Sao chép chữ, in chữ cái đã  học bằng VNL mở, làm đôminô, làm tranh lôtô về số lượng 6. 

- Góc thư viện: Xem tranh ảnh, sách truyện, làm album về chủ đề, kể chuyện sáng tạo theo tranh, rối.

- Góc khám phá: Mùi thơm gì đây                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Sắp xếp đồ dùng góc kệ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Góc xây dựng: Xây dựng hồ bơi, khu vui chơi, giải trí

- Góc phân vai: Gia đình : Nấu ăn, tắm cho búp bê, đưa con đi tham quan...Bánhàng : Bán nước giải khát, áo phao, kính bơi. Bác sĩ: Khám bệnh

- Góc tạo hình: Vẽ cảnh mùa hè, tạo hình bức tranh bốn mùa, tô, vẽ trang phục theo mùa...

- Góc âm nhạc: Hát múa theo đĩa nhạc các bài nắng sớm; Cháu vẽ ông mặt trời….

- Góc học tập : Nối số lượng đám mây, ông mặt trời, mặt trăng, sao… với số thích hợp. Nối quần áo và đồ dùng với các bạn cho phù hợp với thời tiết. Làm vở toán, chữ cái.

- Góc đọc sách: Làm album. Kể chuyện sáng tạo. Xem truyện tranh                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Góc phân vai: Bán hàng (trái cây, rau củ quả, vé tham quan du lịch...); gia đình (bố mẹ, con, nấu ăn...)

- Góc xây dựng: Xây công viên biển (xếp hàng rào,  xây vườn hoa, đường đi...)

- Góc tạo hình: Tô màu, cắt dán trang phục dân tộc, vẽ cảnh quê hương, tháp Trầm Hương. Làm tranh chủ đề cùng cô. 

- Góc âm nhạc: Nghe, hát, VĐTN các bài hát: Bé yêu biển lắm... Chơi với nhạc cụ âm nhạc: xắc xô, thanh gõ, trống lắc...

- Góc học tập: Đếm đến 10. Nhận biết số lượng 10. Làm bài tập toán. Sao chép từ có chữ đã học, tô viết chữ s, x…Làm vở chữ cái trang 24, 26

- Góc xem sách: xem sách, xem album về Nha Trang Khánh Hòa, xem sách tại góc. Kể chuyện theo tranh                                                                                                                                                      

Hoạt động lao động:
                                                                                                                                                              - Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi)

- Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao. 

- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc.                                                                                                                                                      
	

	95
	MT95
	Trẻ biết cách giải quyết khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ.
	
	
	✓
	
	
	
	☆
	
	
	☆
	Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Chủ động và độc lập trong 1 số hoạt động 

- Tìm cách giải quyết mâu thuẩn

- Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết.                                                                                                                                                      

Hoạt động: Phát triển tình cảm xã hội:
                                                                                                                                                              BÉ MẶC ÁO PHAO                                                                                                                                                      
	

	107
	MT107
	Trẻ biết lựa chọn góc chơi, nhóm chơi, đồ chơi, vai chơi khi tham gia hoạt động góc
	
	
	
	☆
	✓
	✓
	✓
	✓
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              chơi tự do ở các góc                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              * Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi các con vật trong gia đình

* Góc phân vai: Gia đình (nấu ăn, chăm sóc các con vật). Bán hàng: các thực phẩm từ vật nuôi, bán các con vật giống. Bác sĩ thú y...

* Góc âm nhạc: Chơi các dụng cụ âm nhạc, Hát và vận động các bài trong chủ đề

* Góc tạo hình: Làm tranh chủ đề, vẽ, cắt, dán, nặn các con vật nuôi trong gia đình; Gấp hình các con vật nuôi... 

* Góc học tập: Ghép hình các con vật. Nối ổ trứng gà mẹ với đàn gà con, in chữ, số đã học. Sao chép từ, tên, tập tô chữ cái i, t, c trong vở tập tô. Viết số thứ tự theo đúng sự phát triển và lớn lên của con gà .

* Góc thư viện: Xem tranh ảnh về các con vật, truyện tranh. Làm album các con vật nuôi trong gia đình.

* Góc thiên nhiên: Chơi với cát, đất, chăm sóc cây xanh                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Góc xây dựng: Xây Gara xe ô tô (hàng rào, cây xanh, khu vực, các loại xe…)

- Góc phân vai: Bán hàng (bán các loại xe, bán nước giải khác, mời chào khách…), Gia đình (nấu ăn, đưa con đi chơi có đội mũ bảo hiểm…).

- Góc Tạo hình: Vẽ xe ô tô, xe máy, vẽ xe cứu hỏa, làm ô tô từ các nguyên vật liệu khác nhau…. Làm tranh chủ đề PTGT cùng cô.  

- Góc âm nhạc: Hát, VĐTN các bài hát trong chủ đề PTGT: Em đi qua ngã tư đường phố, Đèn xanh, đèn đỏ; Dung dăng dung dẻ, Đường em đi …Sử dụng các loại nhạc cụ.

- Góc học tập:  Toán: Sao chép các biển số xe.. 

+ LQCV: Gạch chân chữ cái h, k trong bài thơ “Cô dạy con”, sao chép chữ cái h, k. Xếp chữ cái h, k từ hột hạt….

+ KPKH: Chơi lô tô về PTGT, phân loại PTGT theo môi trường hoạt động….

- Góc thư viện: Làm album về chủ đề PTGT. Xem sách, tập kể chuyện theo tranh...

- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, nước, tưới cây...                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Góc xây dựng:Xây công viên nước, hồ nước, bể bơi.

- Góc phân vai : Bán hàng: bán nước giải khát, bán bình tưới.... Gia đình mẹ dắt con đichơi công viên nước, tắm giặt cho em bé

- Góc tạo hình:Xé dán, nặn cầu vồng, tạo hình những đám mây và mưa, vẽ, tô các HTTN...

- Góc âm nhạc : Hát + VĐTN các bài “ Cầu vồng, bé và ông mặt trời, nắng sớm”

- Góc học tập: Làm vở toán. Tô màu, sao chép chữ “Công viên nước”

- Góc thư viện :Làm album về các nguồn nước, ích lợi của nước. Xem truyện tranh,tranh ảnh : Đám mây đen xấu xí, Hồ nước và mây

- Góc thiên nhiên:Chơi thả thuyền giấy, bẹ chuối.Tưới cây, lau lá, đong nước                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              *Góc xây dựng: Xây công viên nước, hồ nước, bể bơi.

*Góc phân vai: Gia đình chơi ba, mẹ dắt con đi chơi công viên nước, tắm giặt cho em bé

. Bán hàng: bán nước giải khát, bán bình tưới...

* Góc âm nhạc: Chơi các dụng cụ âm nhạc, Hát và vận động các bài trong chủ đề

* Góc tạo hình: Cắt, dán ngày, thứ của các ngày trong tuần. Vẽ đồng hồ thời gian

* Góc học tập: ghép tranh theo thứ tự đúng thời gian, các ngày trong tuần, chơi đôminô số

lượng, thực hành đo dung tích một đối tượng bằng nhiều đơn vị đo.

* Góc thư viện: Làm album về các nguồn nước, tính chất, trạng thái của nước

* Góc thiên nhiên: Chơi với cát, đất, chăm sóc cây xanh                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Góc phân vai: Bán hàng (trái cây, nước giải khát...); gia đình (bố mẹ, con, nấu ăn...), cô giáo (đưa học sinh đi tham quan)

- Góc xây dựng: Xây trường tiểu học (xếp cổng, xây bồn hoa, đường đi, lớp học, cây xanh...)

- Góc tạo hình: Làm vở tạo hình bài tô màu tranh lớp học trường tiểu học, vẽ một số đồ dùng học sinh lớp 1. Làm tranh chủ đề cùng cô. 

- Góc âm nhạc: Nghe, hát, VĐTN các bài hát: Em yêu trường em, tạm biệt búp bê... Chơi với nhạc cụ âm nhạc: xắc xô, thanh gõ, trống lắc...

- Góc học tập: Tách gộp trong phạm vi 10. Chơi lô tô, đomino chữ số. Sao chép từ có chữ đã học.

- Góc xem sách: xem sách, xem album về trường tiểu học, xem sách tại góc. Kể chuyện theo tranh                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Lựa chọn góc chơi,nhóm chơi, đồ chơi, vai chơi khi tham gia hoạt động góc.                                                                                                                                                      
	

	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

	89
	MT89
	Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc và bộc lộ cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              BÉ NHẬN BIẾT VÀ THỂ HIỆN CẢM XÚC                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ) qua nét mặt cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc. 

- Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ) qua nét mặt cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc. 

- Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.

- Bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ và nét mặt.                                                                                                                                                      
	

	90
	MT90
	Trẻ biết thay đổi cảm xúc phù hợp trong quá trình giao tiếp với người khác.
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Trò chuyện về tên gọi, nơi hoạt động, công dụng của một số phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt. Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh.                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác.

- Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh.                                                                                                                                                      
	

	92
	MT92
	Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Quan sát thời tiết

- TCVĐ: Ném vòng cổ chai.

- Kéo co

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.                                                                                                                                                      
	

	98
	MT98
	Trẻ có mối quan hệ tích cực với bạn bè và người lớn.
	
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              sắp xếp đồ dùng, vệ sinh góc kệ                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Dễ hoà đồng với bạn bè trong nhóm chơi

- Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi

- Có nhóm bạn chơi thường xuyên                                                                                                                                                      
	

	100
	MT100
	Trẻ có ý thức và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó nhăn.
	
	
	
	☆
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Xem video "Việc tốt mỗi ngày"                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi

- Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn

- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn                                                                                                                                                      
	

	101
	MT101
	Trẻ nhận ra ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác.
	
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              - Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ, tên, ngày sinh, quê quán, tình cảm của bác đối với thiếu nhi, các bài hát nói về Bác                                                                                                                                                      

Hoạt động: Phát triển tình cảm xã hội:
                                                                                                                                                              - Trẻ nhận ra ảnh Bác Hồ.

- Một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác.                                                                                                                                                      
	

	102
	MT102
	Trẻ thể hiện tình cảm của mình đối với Bác (bà, mẹ, cô giáo và các chú bộ đội...) qua hát, đọc thơ, kể chuyện về bác.
	
	☆
	☆
	☆
	
	
	
	
	✓
	☆
	                                                                                                                                                              - TC về tình cảm của bé với bà, mẹ và cô giáo. 

- TCVĐ: Chuyển quà

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Trò chuyện về công việc của cô giáo, trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tình cảm của trẻ dành cho cô giáo                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Trò chuyện với trẻ về ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam 22/12, trang phục, công việc của các chú bộ đội, trao đổi với phụ huynh về kế hoạch đưa trẻ đi thăm chú bộ đội. Chào hỏi lễ phép khi đến thăm các chú bộ đội. trò chuyện về ngày Giáng sinh.                                                                                                                                                      

Hoạt động: Phát triển tình cảm xã hội:
                                                                                                                                                              - Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              THƠ: ĐI BỪA                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TÌM HIỂU BÁC HỒ KÍNH YÊU                                                                                                                                                      

Hoạt động Tình cảm xã hội:
                                                                                                                                                              MÓN QUÀ TẶNG BÀ, MẸ VÀ CÔ                                                                                                                                                      
	

	103
	MT103
	Trẻ biết thể hiện sự quan tâm đến di tích lịch sử, lễ hội, cảnh đẹp của quê hương đất nước.
	
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              vẽ tô màu trường tiểu học                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Quan tâm đến di tích lịch sử, lễ hội, cảnh đẹp của quê hương đất nước.

- Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp                                                                                                                                                      
	

	109
	MT109
	Trẻ thích thú chăm sóc con vật, cây cối.
	
	
	
	
	☆
	☆
	
	
	
	☆
	Hoạt động lao động:
                                                                                                                                                              - Bảo vệ, chăm sóc cây cối. 

- Bảo vệ, chăm sóc con vật.                                                                                                                                                      

Hoạt động: Phát triển tình cảm xã hội:
                                                                                                                                                              DẠY TRẺ KỸ NĂNG PHÒNG TRÁNH CÁC CON VẬT NGUY HIỂM                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              CHĂM SÓC HOA                                                                                                                                                      
	

	4. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	88
	MT88
	Trẻ biết tôn trọng bạn bè và người khác.
	
	
	✓
	
	
	☆
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - TC công việc chuẩn bị cho tết.

- TCVĐ: Chuyền bóng, Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Khả năng và sở thích của bạn bè và người thân.

- Chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình. 

- Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.                                                                                                                                                      
	

	91
	MT91
	Trẻ biết được vị trí và trách nhiệm của bản thân đối với gia đình của mình.
	
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	☆
	Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Một số quy định ở gia đình, (Để đồ dùng đúng chỗ..)

- Vị trí và trách nhiệm của trẻ trong gia đình.                                                                                                                                                      

Hoạt động Tình cảm xã hội:
                                                                                                                                                              BÉ LÀM GÌ KHI BỊ LẠC                                                                                                                                                      
	

	93
	MT93
	Trẻ biết lắng nghe ý kiến của người khác, có thói quen sử dụng lời nói, cử chỉ lễ phép, lịch sự.
	
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              Bé tập làm người lịch sự                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Bé tập làm người lịch sự                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Bé tập làm người lịch sự                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Bé tập làm người lịch sự                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Bé tập làm người lịch sự                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Bé tập làm người lịch sự                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ lễ phép, lịch sự. 

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn.                                                                                                                                                      
	

	96
	MT96
	Trẻ thể hiện được sự hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh.
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	☆
	                                                                                                                                                              Giải câu đố về các mùa                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              *Góc xây dựng: Xây công viên nước, hồ nước, bể bơi.

*Góc phân vai: Gia đình chơi ba, mẹ dắt con đi chơi công viên nước, tắm giặt cho em bé

. Bán hàng: bán nước giải khát, bán bình tưới...

* Góc âm nhạc: Chơi các dụng cụ âm nhạc, Hát và vận động các bài trong chủ đề

* Góc tạo hình: xé, dán mưa; thực hiện tranh cô cháu cùng làm; tô màu các nguồn nước

* Góc học tập: ghép tranh theo thứ tự đúng về quá trình hình thành mưa, chơi đôminô số

lượng, thực hành đo dung tích một đối tượng bằng nhiều đơn vị đo.

* Góc thư viện: Làm album về các nguồn nước, tính chất, trạng thái của nước

* Góc thiên nhiên: Chơi với cát, đất, chăm sóc cây xanh                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến. 

- Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận

- Trao đổi ý kiến của mình với các bạn.                                                                                                                                                      
	

	97
	MT97
	Trẻ chơi thân thiện với bạn bè và mọi người xung quanh.
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              * TN vật chìm vật nổi

* TC

-  Cây nào quả ấy

- Gieo hạt

* Chơi tự do                                                                                                                                                      

Hoạt động lao động:
                                                                                                                                                              - Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè

- Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn. 

- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.                                                                                                                                                      
	

	105
	MT105
	Trẻ có thói quen thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng
	☆
	
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	Hoạt động chơi:
                                                                                                                                                              - Quy định của nhóm chơi, trò chơi

- Một số nội quy, quy định của lớp, gia đình, nơi công cộng.                                                                                                                                                      

Hoạt động: Phát triển tình cảm xã hội:
                                                                                                                                                              TÌM HIỂU TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỌ 1 CỦA BÉ                                                                                                                                                      
	

	106
	MT106
	Trẻ biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Trò chuyện với trẻ đoàn kết khi chơi, không phân biệt giới tính.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Góc xây dựng : Xây khu vui chơi của bé

- Góc phân vai : Chơi các nhóm chơi gia đình, bác sĩ khám bệnh, siêu thị hàng may mặc, cửa hàng thực phẩm...

- Góc tạo hình: Làm bạn trai, bạn gái từ NVL mở. Can hình cơ thể, vẽ các bộ phận trên khuôn mặt, cắt, dán tóc bạn trai bạn gái; Nặn đồ dùng cá nhân. Làm tranh chủ đề...

- Góc âm nhạc: Hát +VĐ các bài hát: Hãy xoay nào, mừng SN, Ai dậy sớm, Năm ngón tay ngoan. TCAN: Nghe tiếng hát nhảy vào vòng, Nghe giai điệu đoán tên bài hát

- Góc học tập:  Chơi đomino,  chơi lô tô. So sánh thêm bớt trong phạm vi 6. Làm quen với chữ cái trong tên của trẻ, chơi với chữ cái bằng bảng cài ... 

- Góc thư viện: Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề, làm album, chơi với rối.                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Trao đổi, chia sẻ ý kiến, giúp đỡ bạn khi thực hiện các hoạt động nhóm.                                                                                                                                                      
	

	108
	MT108
	Trẻ biết phân biệt những hành vi đúng- sai, tốt- xấu.
	
	
	
	
	
	✓
	
	☆
	
	☆
	                                                                                                                                                              Chọn hình ảnh đúng - sai                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng- sai, tốt- xấu 

- Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác.                                                                                                                                                      
	

	5. Quan tâm đến môi trường

	104
	MT104
	Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm điện, nước.
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	☆
	Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Tiết kiệm điện, nước.                                                                                                                                                      

Hoạt động: Phát triển tình cảm xã hội:
                                                                                                                                                              DẠY TRẺ TIẾT KIỆM ĐIỆN – NƯỚC                                                                                                                                                      
	

	V. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	1. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	110
	MT110
	Trẻ biết thể hiện thái độ, tình cảm, chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc theo các bài hát, bản nhạc.
	✓
	
	
	☆
	
	
	✓
	✓
	
	☆
	                                                                                                                                                              nghe các bài hát trong chủ đề                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              NH:   ĐƯA CƠM CHO MẸ ĐI CÀY                                                                                                                                                      

Hoạt động âm nhạc:
                                                                                                                                                              - Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe các âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc.

- Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc.

- Nghe và nhận ra sắc thái (vui buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.

- Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau.                                                                                                                                                      
	

	117
	MT117
	Trẻ biết thể hiện thái độ, tình cảm khi ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng.
	
	
	
	
	
	✓
	
	☆
	
	☆
	                                                                                                                                                              Làm vở tạo hình Trang 28                                                                                                                                                      

Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Thể hiện thái độ, tình cảm khi ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống, các tác phẩm nghệ thuật.                                                                                                                                                      
	

	2. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	111
	MT111
	Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp sắc thái tình cảm của các bài hát.
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	☆
	✓
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              DH: TRƯỜNG CHÚNG CHÁU LÀ TRƯỜNG MẦM NON”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              DH: NGÀY VUI CỦA BÉ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              DẠY HÁT: BÉ TẬP ĐÁNH RĂNG  - Phạm Uyên Nguyên                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              HÁT: CÔ GIÁO EM                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              HÁT: LÝ KÉO CHÀI                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              DẠY HÁT BÀI “CON CÀO CÀO”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              DẠY HÁT: LÁ XANH                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              DẠY HÁT “ĐI ĐƯỜNG EM NHỚ” – Nguyễn Thị Thanh                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              HÁT: BÉ YÊU BIỂN LẮM                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Hát “Quê hương tươi đẹp”                                                                                                                                                      

Hoạt động âm nhạc:
                                                                                                                                                              - Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp sắc thái tình cảm của các bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ.

- Hát đúng giai điệu các bài hát trẻ em.                                                                                                                                                      

Hoạt động Steam:
                                                                                                                                                              GIỌT MƯA VÀ EM BÉ (Tác giả: Quang Huấn)                                                                                                                                                      
	

	112
	MT112
	Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
	
	
	☆
	☆
	☆
	✓
	✓
	✓
	✓
	☆
	                                                                                                                                                              VTTTC: “CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU” - Phan Văn Minh                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              -Vận động theo bài hát “Vũ điệu rửa tay”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              VTTT CHẬM BÀI HÁT “GÀ TRỐNG, MÈO CON VÀ CÚN CON”                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              VĐMH: MÙA XUÂN ĐẾN RỒI                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              VĐTTTC “EM ĐI CHƠI THUYỀN” – Trần Kiết Tường                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              VỖ TAY THEO TIẾT TẤU NHANH “CHO TÔI ĐI LÀM MƯA VỚI”                                                                                                                                                      

Hoạt động âm nhạc:
                                                                                                                                                              - Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.                                                                                                                                                      

Hoạt động Steam:
                                                                                                                                                              DANCER KIDS: HOA BÉ NGOAN                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              VẬN ĐỘNG THEO NHẠC "BA EM LÀ BỘ ĐỘI BẢI QUÂN"                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              VĐMH bài “NHỚ ƠN BÁC”                                                                                                                                                      
	

	113
	MT113
	Trẻ tích cực tham gia vào các trò chơi âm nhạc.
	
	☆
	
	
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	☆
	                                                                                                                                                              TCAN: Những nốt nhạc xinh                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TRÒ CHƠI ÂM NHẠC                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TCAN: Những nốt nhạc xinh                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              chơi các trò chơi âm nhạc                                                                                                                                                      

Hoạt động âm nhạc:
                                                                                                                                                              - Sử dụng dụng cụ xắc xô, thanh gõ chơi trò chơi âm nhạc.                                                                                                                                                      
	

	116
	MT116
	Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo tiết tấu
	
	
	
	
	✓
	
	
	☆
	
	☆
	                                                                                                                                                              Ôn vỗ tay theo tiết tấu chậm                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Chơi ở góc                                                                                                                                                      

Hoạt động âm nhạc:
                                                                                                                                                              - Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu.                                                                                                                                                      
	

	118
	MT118
	Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
	✓
	☆
	☆
	☆
	✓
	✓
	☆
	✓
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              - Góc xây dựng: Xây trường MN (hàng rào, cây xanh, bồn hoa, đồ chơi …).

- Góc phân vai : Bán hàng (bán đồ chơi), gia đình (bố, mẹ đưa con đi học, đi chợ nấu ăn, đi khám bệnh..., bác sĩ khám bệnh.

- Góc tạo hình: Làm một số đồ dùng, đồ chơi về trường lớp mầm non bằng nguyên vật liệu mở. Vẽ, tô màu tranh đồ dùng của bé. 

- Góc âm nhạc: Hát vận động, nghe các bài hát về trường mầm non: Ngày vui của bé, em đi mẫu giáo. Chơi với nhạc cụ.

- Góc học tập: Ghép hình; Làm, chơi các bài tập toán trong phạm vi 1 đến 5, ôn số lượng. Tô, sao chép chữ cái o, ô, ơ, tô số 1-5, ghép từ, sao chép tên mình.

- Góc thư viện: Xem tranh truyện, kể chuyện bằng rối theo chủ đề trường mầm non.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              LÀM THIỆP TẶNG CÔ GIÁO                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Tạo hình chữ u, ư bằng các nguyên vật liệu khác nhau                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              In hình đàn kiến                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              TRANG TRÍ BƯU THIẾP NGÀY TẾT                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Làm chậu hoa từ ly giấy                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              STEAM: THIẾT KẾ CHIẾC XE ĐẠP                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              tạo hình chữ cái s, x                                                                                                                                                      

Hoạt động tạo hình:
                                                                                                                                                              - Tự lựa chọn, phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm theo ý thích.                                                                                                                                                      

Hoạt động Steam:
                                                                                                                                                              THỜI TRANG TÁI CHẾ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              THIẾT KẾ KHUNG ẢNH GIA ĐÌNH                                                                                                                                                      

Hoạt động Tình cảm xã hội:
                                                                                                                                                              LÀM THIỆP TẶNG BÀ, MẸ VÀ CÔ                                                                                                                                                      
	

	119
	MT119
	Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, cân đối
	☆
	☆
	
	☆
	✓
	✓
	☆
	✓
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              VẼ, TÔ MÀU ĐỒ CHƠI TRONG SÂN TRƯỜNG                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              VẼ ĐỒ DÙNG, DỤNG CỤ NGHỀ NÔNG                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              VẼ TRANH CHÚ BỘ ĐỘI BẢO VỆ BIỂN ĐẢO                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              VẼ CON GÀ TRỐNG                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              -  Vẽ hoa ngày tết trên sân

- TCVĐ: Ném lon

- Chơi tự do                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Vẽ tàu thuyền trên biển                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Làm vở tạo hình Trang 29                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              VẼ TRANG PHỤC THEO MÙA THEO Ý THÍCH                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              VẼ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 1                                                                                                                                                      

Hoạt động tạo hình:
                                                                                                                                                              - Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, cân đối                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              VẼ, TÔ MÀU CHÂN DUNG BÉ                                                                                                                                                      
	

	120
	MT120
	Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	
	
	☆
	☆
	☆
	✓
	☆
	☆
	☆
	☆
	                                                                                                                                                              CẮT DÁN NGÔI NHÀ TỪ CÁC HÌNH HÌNH HỌC                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              CẮT, DÁN HÌNH ẢNH MỘT SỐ NGHỀ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              XÉ DÁN ĐÀN CÁ BƠI                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              CẮT, DÁN CON BƯỚM                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              XÉ DÁN VƯỜN CÂY ĂN QUẢ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Tạo hình rau - củ - quả                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Xé, dán cột đèn tín hiệu giao thông                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              CẮT, DÁN TRĂNG VÀ SAO TRÊN BẦU TRỜI ĐÊM                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              XÉ DÁN SÓNG NƯỚC                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              CẮT DÁN LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG                                                                                                                                                      

Hoạt động tạo hình:
                                                                                                                                                              - Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối                                                                                                                                                      
	

	121
	MT121
	Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	
	
	✓
	
	☆
	☆
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              NẶN CON THỎ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              - Góc xây dựng: Xây khu vui chơi thiếu nhi

- Góc phân vai: Bán hàng (hàng hoa, hàng tết, mua trang trí sắm tết...); gia đình (bố mẹ, con, nấu ăn...)

- Góc xây dựng: Xây vườn hoa mùa xuân (xếp hàng rào, xây vườn hoa,...)

- Góc tạo hình: Nặn bánh chưng, bánh tét, làm thiệp chúc tết, trang trí cành mai, cành đào. Làm tranh chủ đề cùng cô. 

- Góc âm nhạc: Nghe, hát, VĐTN các bài hát: Bé chúc xuân, Chúc Tết, Em thêm 1 tuổi... Chơi với nhạc cụ âm nhạc: xắc xô, thanh gõ, trống lắc...

- Góc học tập: sao chép tên, tô, đồ chữ cái “m, n”, sao chép chữ số từ 1 đến 7.

- Góc xem sách: xem sách, xem album về mùa xuân, tết cổ truyền, xem sách tại góc. Kể chuyện theo tranh: Sự tích bánh chưng, bánh giày 

- Góc thiên nhiên: Tưới nước cho cây, chăm sóc cây                                                                                                                                                      

Hoạt động tạo hình:
                                                                                                                                                              - Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối                                                                                                                                                      

Hoạt động Steam:
                                                                                                                                                              THIẾT KẾ KHUNG ẢNH GIA ĐÌNH                                                                                                                                                      
	

	3. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	114
	MT114
	Trẻ biết tự nghĩ ra các hình thức vận động.
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	☆
	                                                                                                                                                              Đóng chủ đề                                                                                                                                                      

Hoạt động âm nhạc:
                                                                                                                                                              - Tự nghĩ ra các hình thức vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.                                                                                                                                                      
	

	115
	MT115
	Trẻ biết tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh.
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	
	☆
	Hoạt động khác:
                                                                                                                                                              - Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh.                                                                                                                                                      

Hoạt động Steam:
                                                                                                                                                              BÁNH CHƯNG XANH                                                                                                                                                      
	

	122
	MT122
	Trẻ biết cách nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	
	☆
	
	
	
	
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              làm vở tạo hình                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                              Làm vở tạo hình                                                                                                                                                      

Hoạt động tạo hình:
                                                                                                                                                              - Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét, bố cục.                                                                                                                                                      
	

	123
	MT123
	Trẻ biết nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
	
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              - Làm tàu thuyền bằng lá

+ Làm máy bay 

+ Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự chọn.                                                                                                                                                      

Hoạt động tạo hình:
                                                                                                                                                              - Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.                                                                                                                                                      
	

	124
	MT124
	Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình.
	
	
	
	
	
	☆
	
	
	
	☆
	                                                                                                                                                              Tạo hình các chữ cái                                                                                                                                                      

Hoạt động tạo hình:
                                                                                                                                                              - Đặt tên cho sản phẩm của mình.                                                                                                                                                      
	

	Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	Các hoạt động không phục vụ mục tiêu
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